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kho, quy trình nhập – xuất – tồn trong giai đoạn nghiên cứu. 
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LỜI CAM ĐOAN 

Em xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Nâng cao hiệu quả 

quản trị kho hàng nhằm tối ưu hoạt động logistics tại Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô” là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn 

của giảng viên hướng dẫn. 

Các số liệu, kết quả nghiên cứu, bảng biểu và nhận định trình bày trong khóa 

luận được thu thập từ thực tiễn hoạt động của Công ty TNHH TMVT Thành Tô, 

từ các nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy và được xử lý, phân tích một cách 

trung thực, khách quan. Những nội dung kế thừa từ các công trình nghiên cứu, 

giáo trình, tài liệu của các tác giả khác đều đã được trích dẫn rõ ràng theo đúng 

quy định. 

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường và khoa chuyên môn 

về tính trung thực và chính xác của nội dung khóa luận này. 
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LỜI CẢM ƠN 

Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Nâng cao hiệu 

quả quản trị kho hàng nhằm tối ưu hoạt động logistics tại Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô”, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ nhiều 

cá nhân và đơn vị. 

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý thầy, cô giảng viên 

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã 

tận tình giảng dạy, trang bị cho em nền tảng kiến thức chuyên môn và phương 

pháp nghiên cứu cần thiết trong suốt quá trình học tập. 

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, giảng viên 

hướng dẫn, đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, góp ý và định hướng khoa học, 

giúp em hoàn thành khóa luận này một cách nghiêm túc và đúng tiến độ. 

Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên 

Công ty TNHH TMVT Thành Tô đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin, 

số liệu thực tiễn và hỗ trợ em trong quá trình nghiên cứu tại doanh nghiệp. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và những người thân 

đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để em hoàn thành khóa luận tốt 

nghiệp này. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn chế về kiến thức và thời gian nghiên 

cứu, khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự 

góp ý của Quý thầy, cô để khóa luận được hoàn thiện hơn. 

 

  



 

3 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Giải thích 

TNHH TMVT Trách nhiện hữu hạn Thương mại vận tải 

PCCC    Phòng cháy chữa cháy 

VLA Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam 

WMS    Warehouse Management System 

CSCMP       
Council of Supply Chain Management 

Professionals 

TMĐT Container Freight Station 

CFS   Container Freight Station 

HTK Hàng tồn kho 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với khu vực và 

thế giới, ngành logistics ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp. Theo VLA( 2024), chi phí 

logistics của Việt Nam hiện chiếm khoảng 16,8–18% GDP, cao hơn nhiều so với 

mức trung bình toàn cầu (10–14%) và vượt các nước trong khu vực như Thái Lan 

(13,9%) hay Singapore (8%). Chi phí cao khiến giá thành sản phẩm tăng, giảm 

khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Một trong 

những nguyên nhân chính nằm ở hiệu quả quản trị kho hàng còn hạn chế – mắt 

xích quan trọng trong toàn bộ chuỗi logistics. 

Song song với đó, xu hướng thương mại điện tử bùng nổ và nhu cầu giao 

hàng nhanh trong nước khiến hoạt động kho bãi ngày càng trở thành yếu tố quyết 

định sự thành công của doanh nghiệp logistics.Cũng theo VLA (2024), Việt Nam 

hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp logistics, trong đó lĩnh vực kho bãi và phân phối 

tăng trưởng mạnh với tốc độ 11–15%/năm giai đoạn 2022–2024. Tuy nhiên, vẫn 

còn khoảng 70% doanh nghiệp vận hành kho theo cách thủ công hoặc bán tự động, 

gây thất thoát, sai sót và phát sinh chi phí cao. 

Trong khi đó, chỉ khoảng 60% doanh nghiệp logistics đã bắt đầu áp dụng 

công nghệ 4.0 (như hệ thống quản lý kho WMS, IoT, RFID, robot tự động). Việc 

chậm đổi mới khiến nhiều công ty mất lợi thế cạnh tranh khi khách hàng ngày 

càng yêu cầu tốc độ và độ chính xác cao trong giao nhận hàng hóa. Chính phủ 

Việt Nam cũng đã xác định logistics là ngành dịch vụ nền tảng. Chiến lược phát 

triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050 (Quyết định 

2229/QĐ-TTg, ban hành ngày 9/10/2025) đặt mục tiêu giảm chi phí logistics 

xuống 12–15% GDP, đồng thời đến năm 2035 có 80% doanh nghiệp logistics ứng 

dụng công nghệ số hiện đại. 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt như hiện 

nay, logistics đã trở thành yếu tố then chốt, quyết định đến năng lực cạnh tranh và 
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sự phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp. Trong chuỗi các hoạt động logistics, 

quản trị kho hàng đóng vai trò là "trái tim", nơi kết nối dòng nguyên vật liệu đầu 

vào và thành phẩm đầu ra, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, tốc độ luân chuyển 

hàng hóa và mức độ hài lòng của khách hàng. Một hệ thống kho hàng được quản 

lý hiệu quả không chỉ giúp giảm thiểu chi phí lưu kho, tồn đọng vốn mà còn đảm 

bảo tính sẵn có của hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa toàn bộ 

chuỗi cung ứng. 

Công ty TNHH TMVT Thành Tô, với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh 

vực thương mại và vận tải, đang đối mặt với những áp lực cạnh tranh ngày càng 

gia tăng. Việc quản lý kho hàng một cách khoa học và hiện đại là nhu cầu cấp 

thiết để công ty có thể cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng, hạn chế tình 

trạng thất thoát, hư hỏng và nâng cao hiệu quả kinh doanh tổng thể. Tuy nhiên, 

trên thực tế, hoạt động quản trị kho hàng tại công ty vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế như: việc áp dụng công nghệ chưa đồng bộ, quy trình nhập - xuất - tồn kho 

chưa thực sự tối ưu, dẫn đến tình trạng sai sót, chậm trễ và chi phí phát sinh cao. 

Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả quản trị kho 

hàng nhằm tối ưu hoạt động logistics tại Công ty TNHH TMVT Thành Tô” là 

một yêu cầu hết sức cần thiết, mang ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, góp 

phần đưa ra những giải pháp thiết thực, hỗ trợ công ty nâng cao năng lực cạnh 

tranh và phát triển bền vững. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Khóa luận hướng đến các mục tiêu chủ yếu sau: 

• Làm rõ lý luận về công tác quản trị kho hàng 

• Phân tích thực trạng công tác quản trị kho hàng tại Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô. 

• Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kho bãi của công ty. 

• Đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng, 

hướng đến tối ưu hóa hoạt động logistics tổng thể của doanh nghiệp. 
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• Góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc ứng dụng công nghệ và cải tiến 

quy trình trong hoạt động kho vận tại doanh nghiệp logistics Việt Nam. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu trên, khóa luận tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

1. Thực trạng công tác quản trị kho hàng tại Công ty TNHH TMVT Thành Tô 

hiện nay như thế nào? 

2. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị kho hàng của công ty (về 

con người, quy trình, công nghệ, cơ sở vật chất)? 

3. Các giải pháp nào có thể được áp dụng để cải thiện hiệu quả quản trị kho, góp 

phần tối ưu hoạt động logistics và giảm chi phí 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

• Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị kho hàng trong chuỗi hoạt động 

logistics tại Công ty TNHH TMVT Thành Tô. 

• Phạm vi nghiên cứu: 

o Không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại kho hàng và phòng logistics của 

Công ty TNHH TMVT Thành Tô. 

o Thời gian: Số liệu và thông tin thu thập chủ yếu trong giai đoạn 2022–2025, 

phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số logistics tại Việt Nam. 

o Nội dung: Tập trung vào các khía cạnh như bố trí kho bãi, quy trình xuất – 

nhập hàng, quản lý hàng tồn kho, ứng dụng công nghệ và yếu tố nhân sự 

trong vận hành kho. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu là (i) phân tích thực trạng hoạt động 

quản trị kho tại Công ty Thành Tô, (ii) đánh giá hiệu quả các hoạt động kho trong 

chuỗi logistics của doanh nghiệp, và (iii) đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị 

kho theo định hướng logistics và quản lý chuỗi cung ứng, khóa luận sử dụng kết 

hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Các phương pháp cụ 

thể như sau: 
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Thứ nhất, phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng để trả lời các câu hỏi 

nghiên cứu liên quan đến thực trạng tổ chức và vận hành kho hàng. Dữ liệu thứ 

cấp được thu thập từ các báo cáo nội bộ của Công ty Thành Tô, các tài liệu của 

Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), 

cùng với sách, tạp chí khoa học, luận văn và các công trình nghiên cứu về quản 

trị kho, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông 

qua số liệu thực tế tại kho như sản lượng nhập – xuất, mức tồn kho, diện tích sử 

dụng kho, tần suất luân chuyển hàng hóa, kết hợp với việc quan sát trực tiếp quá 

trình vận hành kho. 

Thứ hai, phương pháp phân tích và tổng hợp được áp dụng nhằm đánh giá 

hiệu quả hoạt động kho trong chuỗi logistics của doanh nghiệp. Trên cơ sở các 

phương pháp thống kê mô tả và phân tích so sánh, khóa luận phân tích các chỉ tiêu 

logistics chủ yếu như mức tồn kho bình quân, vòng quay hàng tồn kho, hiệu suất 

sử dụng diện tích kho, thời gian xử lý đơn hàng và mức độ đáp ứng nhu cầu khách 

hàng. Kết quả phân tích giúp làm rõ những điểm mạnh, hạn chế trong công tác 

quản trị kho, qua đó trả lời các câu hỏi nghiên cứu về hiệu quả và mức độ tối ưu 

của hoạt động kho. 

Thứ ba, phương pháp quan sát và phỏng vấn được sử dụng để khai thác các 

yếu tố mang tính định tính, nhằm làm rõ nguyên nhân của các tồn tại trong quản 

trị kho. Tác giả tiến hành quan sát trực tiếp các quy trình nghiệp vụ logistics tại 

kho như tiếp nhận hàng, lưu kho, bảo quản, soạn hàng và xuất kho; đồng thời 

phỏng vấn nhân viên phụ trách kho và các bộ phận liên quan để xác định những 

khó khăn trong tổ chức không gian kho, bố trí hàng hóa, ứng dụng công nghệ và 

phối hợp giữa các khâu trong chuỗi cung ứng. 

Thứ tư, phương pháp so sánh và đối chiếu được sử dụng nhằm phục vụ mục 

tiêu đề xuất giải pháp. Mô hình quản trị kho của Công ty Thành Tô được so sánh 

với mô hình quản trị kho của một số doanh nghiệp logistics khác và các thông lệ 

tốt (best practices) trong ngành. Trên cơ sở đó, khóa luận rút ra bài học kinh 
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nghiệm và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị kho theo hướng nâng cao hiệu 

quả logistics và tăng cường khả năng liên kết trong chuỗi cung ứng. 

6. Nội dung của khóa luận 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm ba 

chương chính: 

• Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị kho hàng và vai trò của kho trong 

hoạt động logistics. 

• Chương 2: Thực trạng công tác quản trị kho hàng tại Công ty TNHH 

TMVT Thành Tô. 

• Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng nhằm tối ưu 

hoạt động logistics tại Công ty TNHH TMVT Thành Tô. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ KHO HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG 

LOGISTICS 

1.1. Tổng quan về quản trị kho hàng 

1.1.1. Khái niệm chung về kho hàng 

Trong bối cảnh logistics hiện đại gắn chặt với yêu cầu tối ưu chi phí và nâng 

cao mức độ đáp ứng thị trường, kho hàng ngày càng được xem là một cấu phần 

có vai trò nền tảng trong hệ thống logistics của doanh nghiệp. Việc tổ chức và 

quản trị kho hàng hiệu quả không chỉ tác động trực tiếp đến khả năng lưu thông 

hàng hóa mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hoạt động sản xuất – kinh 

doanh. 

Từ góc độ lý luận hiện đại, Hội đồng Quản lý Chuỗi cung ứng (Council of 

Supply Chain Management Professionals – CSCMP, 2020) cho rằng kho hàng là 

một bộ phận của hệ thống logistics, thực hiện các chức năng lưu trữ, xử lý và quản 

lý hàng hóa nhằm bảo đảm dòng chảy hàng hóa diễn ra liên tục, đúng thời điểm 

và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Quan điểm này nhấn mạnh vai trò của kho 

hàng như một công cụ hỗ trợ điều phối và tối ưu hóa hoạt động logistics tổng thể. 

Tương đồng với cách tiếp cận trên, theo giáo trình “Quản trị Logistics” của 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, kho hàng là cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ 

việc cất giữ, bảo quản và xử lý hàng hóa, qua đó góp phần bảo đảm tính liên tục 

và hiệu quả của quá trình sản xuất – kinh doanh. Như vậy, xét trên cả phương diện 

quản trị logistics và phương diện tổ chức kỹ thuật, kho hàng giữ vai trò trung tâm 

trong việc kết nối các khâu hoạt động của doanh nghiệp. 

Trong thực tiễn, các thuật ngữ “nhà kho” (warehouse) và “trung tâm phân 

phối” (distribution center) thường bị sử dụng thay thế cho nhau, dẫn đến sự nhầm 

lẫn về chức năng. Tuy nhiên, theo Frazelle (2002), nhà kho chủ yếu đảm nhiệm 

vai trò bảo quản hàng hóa trong thời gian trung hoặc dài hạn, hướng đến tối đa 

hóa mức độ sẵn có của nguồn cung. Trong khi đó, trung tâm phân phối tập trung 

vào việc phân luồng hàng hóa với tốc độ cao, thời gian lưu trữ ngắn, và chú trọng 

các dịch vụ giá trị gia tăng như đóng gói, dán nhãn, phân loại hoặc xử lý đơn hàng 
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nhằm đáp ứng nhanh biến động thị trường. Chính vì vậy, trung tâm phân phối 

đóng vai trò then chốt trong các hệ thống phân phối hiện đại, đặc biệt đối với bán 

lẻ và thương mại điện tử. 

Bảng 1.1. So sánh nhà kho và trung tâm phân phối 

Tiêu chí Nhà kho (warehouse) 
Trung tâm phân phối 

( Distribution center) 

Chức năng 
Nơi chứa tất cả cái loại sản 

phẩm 

Luôn duy trì số lượng hàng 

hoá dự trữ thấp. Ưu tiên dự 

trữ số lượng lớn hàng có 

nhu cầu cao 

Thời gian lưu trữ Dài hạn( tuần, tháng, năm) 
Ngắn hạn( vài giờ đến vài 

ngày) 

Đặc điểm 
Chú trọng vào việc bảo quản 

hàng hoá, ít giá trị gia tăng 

Dịch vụ gia tăng chất lượng 

(đóng gói hàng, trưng bày, 

chăm sóc khách hàng,…), 

tạo ra giá trị gia tăng 

Vai trò trong 

chuỗi cung ứng 

Giúp doanh nghiệp duy trì 

nguồn cung, giảm rủi ro thiếu 

hàng 

Giúp doanh nghiệp đáp 

ứng nhanh nhu cầu thị 

trường, rút ngắn lead time 

Đối tượng phục 

vụ 

Doanh nghiệp sản xuất, nhập 

khẩu, bán buôn 

Nhà bán lẻ, siêu thị, sàn 

TMĐT, khách hàng cuối 

( Nguồn: Tổng hợp internet) 

1.1.2. Vai trò, chức năng của kho,phân loại kho hàng. 

a) Vai trò của kho hàng 

✓ Đảm bảo tính liên tục trong sản xuất và phân phối hàng hoá  

Nhu cầu tiêu dùng thường biến thiên theo mùa vụ và có những dao động khó lường. 

Đồng thời, các nguồn cung cấp hàng hóa luôn có những diễn biến phức tạp, trong 

khi hoạt động sản xuất phải được duy trì liên tục để đảm bảo chất lượng ổn định và 
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chi phí hợp lý. Đây là lý do vì sao lượng dự trữ hàng hóa trong kho hàng đóng một 

vai trò quan trọng. 

Kho hàng giúp doanh nghiệp có thể đối phó với những thay đổi bất thường của điều 

kiện kinh doanh. Nó đóng vai trò như một "bảo hiểm" cho doanh nghiệp, phòng 

ngừa rủi ro và điều hoà quá trình sản xuất. Khi có biến động về cung cấp hoặc yêu 

cầu tăng đột ngột, kho hàng cung cấp một nguồn cung cấp dự phòng để đảm bảo 

sự liên tục trong sản xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo đúng thời gian. 

Điều này không chỉ giữ cho doanh nghiệp linh hoạt trong việc thích nghi với thị 

trường mà còn giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định với chi 

phí hợp lý. 

✓ Giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hoá 

Một trong những vai trò của kho hàng mang lại cho doanh nghiệp là tiết kiệm chi 

phí sản xuất, vận chuyển, phân phối hàng hoá. 

Kho hàng tối ưu hóa không gian lưu trữ,  tận dụng diện tích kho hàng một cách 

hiệu quả và giảm chi phí thuê hoặc bảo trì kho. Đồng thời, việc quản lý tồn kho 

một cách chính xác giúp tránh lãng phí hàng hoá và giảm thiểu chi phí bảo quản. 

Vị trí chiến lược của kho hàng cho phép tối ưu hóa quy trình vận chuyển, giúp giảm 

chi phí vận chuyển bằng cách gộp đóng gói và vận chuyển hàng hóa trong các lô 

lớn hơn. Kho hàng cũng đóng vai trò là trung tâm phân phối, giúp tối ưu hóa quy 

trình phân phối và sử dụng các phương tiện và quy trình phân phối hiệu quả hơn. 

✓ Hỗ trợ cung cấp dịch vụ khách hàng nhanh chóng  

Kho hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu đa dạng của 

khách hàng. Bằng cách duyệt và phân phối hàng hóa một cách hiệu quả, kho hàng 

giúp đảm bảo rằng khách hàng nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ theo thời gian và 

chất lượng mong muốn. 

Ngoài ra tại kho hàng, doanh nghiệp cũng có thể cung cấp thêm các dịch vụ liên 

quan đến kho hàng. Chẳng hạn như đóng gói, kiểm tra chất lượng và chuẩn bị đơn 

hàng, tạo ra giá trị bổ sung cho khách hàng. 

b) Chức năng của kho hàng 
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Các công ty kinh doanh sản xuất hay thương mại phân phối hàng ngày ngày 

càng phát triển, thì mức độ phức tạp trong vận hành quản lý kho càng cao. Hàng 

trong kho ngày càng lớn, chủng loại sản phẩm ngày càng phong phú, điều này 

thường dẫn tới nhu cầu mặt bằng kho bãi và nhân lực quản lý đòi hỏi ngày càng 

lớn. Nhiều nhà phân phối đã từng phải trả chi phí những khoản khổng lồ cho việc 

gom hàng và dọn dẹp trong kho, quản lý vòng nhập hàng và chuyển về nơi gom 

hàng. Sự không phù hợp của kho hàng ũng trở thành vấn đề nan giải nếu bạn không 

thể quản lý một cách hiệu quả, chính xác hàng trong kho với kho hàng lớn hơn hoặc 

vị trí kho hàng ở nhiều nơi. 

Chức năng chính của kho là: 

Lưu trữ hàng hóa: Kho hàng là nơi lưu trữ hàng hóa trong một khoảng thời 

gian, thường là giữa quá trình sản xuất hoặc giao hàng.  

Phân phối: là địa điểm tập trung cho việc phân phối hàng hóa đến các địa 

điểm cuối cùng, chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ hoặc khách hàng cá nhân.  

Quản lý tồn kho: Kho hàng cũng đảm nhận vai trò quản lý hàng tồn kho, đảm 

bảo không có hàng hóa bị thất thoát hoặc hỏng hóc.  

Theo dõi và Bảo quản hàng hóa: Kho hàng thường được trang bị đầy đủ các 

điều kiện bảo quản nhất định, từ nhiệt độ, độ ẩm đến hệ thống PCCC, camera an 

ninh… 

c) Phân loại kho hàng 

• Thứ nhất, nhóm kho phục vụ hoạt động hải quan và logistics quốc tế 

   Kho CFS (Container Freight Station): nơi xử lý hàng lẻ từ nhiều chủ hàng khác 

nhau để đóng chung vào container, hoặc tách hàng từ container thành các lô nhỏ. 

Loại kho này giúp tối ưu chi phí vận tải quốc tế, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp 

có lô hàng nhỏ lẻ. 

 Kho ngoại quan: dùng để lưu trữ hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan 

hoặc vẫn đang chờ hoàn thành các nghĩa vụ thuế liên quan. Đây là công cụ hỗ trợ 

quan trọng trong việc quản lý dòng tiền thuế, đồng thời tạo sự linh hoạt trong điều 
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phối và trung chuyển hàng hóa quốc tế. Nhờ đó, khách hàng có thêm thời gian 

xoay vòng vốn, linh hoạt hơn trong việc xuất nhập hàng. 

• Thứ hai, nhóm kho bảo quản đặc thù theo tính chất hàng hóa 

  Kho mát: Kho mát cho phép duy trì nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 2°C 

đến 15°C, thích hợp bảo quản các loại hàng nhạy cảm với nhiệt độ như nông sản 

tươi, thực phẩm chế biến nhẹ, dược phẩm, v.v. 

 Kho lưu trữ hàng hóa đặc biệt: dùng cho những mặt hàng yêu cầu điều 

kiện bảo quản riêng biệt như hóa chất, vật tư dễ vỡ, hàng cần kiểm soát nhiệt 

độ/phẩm chất nghiêm ngặt, v.v. 

 Nhóm kho này không chỉ đảm bảo chất lượng hàng hóa mà còn đáp ứng yêu 

cầu pháp lý, an toàn và tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, giúp khách hàng yên tâm 

hơn vì hàng hóa được bảo quản đúng cách, hạn chế hư hỏng hoặc rủi ro. 

• Thứ ba, nhóm kho tiêu chuẩn dành cho hàng hóa thông thường. 

     Đây là loại kho phổ biến nhất, dùng để lưu trữ các loại hàng không cần điều kiện 

bảo quản đặc biệt. Từ hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu cho sản xuất đến máy móc 

thiết bị đều có thể được lưu giữ trong kho này. Với chi phí hợp lý và dịch vụ linh 

hoạt, kho thông thường luôn là lựa chọn của doanh nghiệp  

1.2. Tổng quan về quản trị kho hàng trong logistics 

1.2.1. Khái niệm về quản trị kho hàng 

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, quản trị kho hàng ngày càng mang tính chiến 

lược. Các nghiên cứu thực nghiệm của Deloitte (2023) chỉ ra rằng doanh nghiệp 

có hệ thống quản trị kho tiên tiến có thể giảm tới 20–30% chi phí vận hành, đồng 

thời rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng trung bình từ 24 giờ xuống còn dưới 6 giờ. 

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ như hệ thống quản lý kho (Warehouse 

Management System – WMS), RFID hay tự động hóa bằng xe nâng AGV giúp 

tăng độ chính xác kiểm kê đến 99% và giảm thiểu sai sót trong quá trình xuất – 

nhập hàng. Điều này chứng minh rằng quản trị kho hiện đại không chỉ hướng đến 

hiệu quả lưu trữ mà còn đóng vai trò quyết định trong nâng cao chất lượng dịch 

vụ khách hàng. 
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Từ góc nhìn chuỗi cung ứng, quản trị kho hàng là yếu tố đảm bảo sự phối 

hợp nhịp nhàng giữa các dòng vật chất, thông tin và tài chính. Việc tổ chức quy 

trình nhập – lưu – xuất khoa học giúp doanh nghiệp duy trì mức tồn kho hợp lý, 

giảm tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho dư thừa. Nhiều mô hình vận hành như 

cross-docking, Just-in-Time hay Vendor Managed Inventory (VMI) cũng không 

thể đạt hiệu quả nếu không có khả năng quản trị kho bài bản. Chẳng hạn, báo cáo 

của McKinsey (2022) chỉ ra rằng các doanh nghiệp bán lẻ áp dụng mô hình VMI 

và có kho trung tâm được quản trị tốt ghi nhận mức độ sẵn có của hàng hóa tại 

điểm bán lên tới 98%, cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp quản lý kho truyền 

thống (khoảng 92–94%). 

Từ những đặc điểm trên, có thể hiểu quản trị kho hàng (Warehouse 

Management) là quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát toàn bộ 

các hoạt động diễn ra trong kho. Công tác lập kế hoạch bao gồm việc quy hoạch 

mạng lưới kho, thiết kế bố trí mặt bằng và xác định nhu cầu trang thiết bị phù hợp. 

Giai đoạn triển khai thực thi tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi như tiếp nhận 

hàng (inbound), lưu trữ – bảo quản hàng hóa và xuất hàng (outbound). Cuối cùng, 

hoạt động kiểm soát được thực hiện nhằm giám sát mức độ tuân thủ quy trình, 

đánh giá hiệu quả và kịp thời điều chỉnh để đảm bảo kho vận hành an toàn, chính 

xác và hiệu quả. 

Theo quan điểm của CSCMP(2021), quản trị kho là một cấu phần trọng yếu 

của logistics, giữ chức năng lưu trữ tạm thời để cân bằng cung – cầu, hỗ trợ hoạt 

động vận tải, và tối ưu hóa hiệu suất phân phối. Điều này cho thấy kho hàng không 

chỉ là “nơi chứa” đơn thuần mà còn là mắt xích tạo giá trị gia tăng thông qua phân 

loại, chia tách lô hàng, đóng gói, kiểm đếm hay xử lý đơn hàng. 

Như vậy, quản trị kho hàng trong logistics là một lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi 

sự kết hợp giữa tư duy hệ thống, năng lực tổ chức quy trình và ứng dụng công 

nghệ hiện đại. Khi được triển khai hiệu quả, nó không chỉ giúp doanh nghiệp tối 

ưu hóa chi phí, tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa mà còn tạo nền tảng vững chắc 

cho năng lực cạnh tranh dài hạn của toàn bộ chuỗi cung ứng. 
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1.2.2. Các công việc cụ thể trong Quản trị kho hàng 

Trong hệ thống logistics của doanh nghiệp, quản trị kho không chỉ được tiếp cận 

như hoạt động tác nghiệp đơn thuần mà được xem là một nội dung quản trị có tính 

hệ thống, phản ánh năng lực tổ chức, điều phối và kiểm soát dòng chảy hàng hóa 

trong nội bộ doanh nghiệp. Dưới góc độ lý luận, các công việc trong quản trị kho 

bao gồm tập hợp các quyết định và hoạt động quản lý liên quan đến nguồn lực 

con người, cơ sở vật chất – kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ kho, qua đó bảo đảm 

kho hàng vận hành phù hợp với mục tiêu hiệu quả và tính liên tục của chuỗi 

logistics. Trên cơ sở đó, các công việc cụ thể trong quản trị kho thường được xem 

xét trên ba phương diện cơ bản: quản trị nhân sự kho, quản lý trang thiết bị kho 

và quản trị quy trình xuất – nhập – tồn kho. 

a) Quản trị nhân sự kho 

Theo quan điểm của CSCMP(2021), nguồn nhân lực là yếu tố có ảnh hưởng 

mang tính quyết định đến hiệu quả thực hiện các hoạt động kho, đặc biệt trong 

bối cảnh mức độ tự động hóa trong kho hàng chưa đồng đều giữa các doanh 

nghiệp. Do đó, quản trị nhân sự kho được hiểu là quá trình hoạch định, tổ chức và 

kiểm soát lao động nhằm bảo đảm việc thực hiện các nghiệp vụ kho diễn ra đúng 

quy trình, hạn chế sai sót và đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống logistics. 

Giáo trình Quản trị Logistics của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân(2022) 

tiếp cận quản trị nhân sự kho như một nội dung quản trị chức năng, bao gồm việc 

xác định nhu cầu lao động phù hợp với quy mô và tính chất kho, xây dựng cơ cấu 

lao động hợp lý, phân định rõ chức năng – nhiệm vụ của từng vị trí công việc, 

đồng thời tổ chức đào tạo và giám sát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ kho. Xét 

trên phương diện lý luận, quản trị nhân sự kho hiệu quả không chỉ góp phần nâng 

cao năng suất lao động mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi 

ro vận hành, kiểm soát chất lượng dịch vụ kho và bảo đảm tính ổn định của hoạt 

động logistics nội bộ. 
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b) Quản lý trang thiết bị kho 

Quản lý trang thiết bị kho là một nội dung quan trọng nhằm bảo đảm điều 

kiện vật chất – kỹ thuật cho hoạt động kho diễn ra liên tục và hiệu quả. Theo quan 

điểm của Bowersox, Closs và Cooper(2019), trang thiết bị kho là một bộ phận cấu 

thành quan trọng của hệ thống cơ sở vật chất logistics, có vai trò trực tiếp hỗ trợ 

các hoạt động xếp dỡ, lưu trữ và vận chuyển nội bộ trong kho. Trang thiết bị kho 

bao gồm các phương tiện xếp dỡ, hệ thống giá kệ, phương tiện vận chuyển nội bộ, 

công cụ đo lường, cũng như các thiết bị hỗ trợ quản lý và bảo quản hàng hóa. 

Về mặt lý luận, quản lý trang thiết bị kho không chỉ dừng lại ở việc đầu tư và bố 

trí thiết bị phù hợp, mà còn bao gồm công tác bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ và khai 

thác thiết bị theo đúng công suất thiết kế. Việc tổ chức quản lý trang thiết bị hợp 

lý giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, giảm chi phí vận hành và hạn chế tình 

trạng gián đoạn trong hoạt động xuất – nhập hàng hóa. 

c)Chẩn bị quy trình xuất – nhập – tồn kho 

Quản trị quy trình xuất – nhập – tồn kho là nội dung cốt lõi trong quản trị kho, 

phản ánh trực tiếp khả năng kiểm soát dòng chảy hàng hóa trong kho. Nội dung 

này bao gồm việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ liên quan 

đến tiếp nhận hàng hóa, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê và xuất kho theo kế hoạch. 

Theo lý luận quản trị logistics, quy trình xuất – nhập – tồn kho cần được thiết kế 

theo nguyên tắc rõ ràng, thống nhất và có tính kiểm soát cao nhằm bảo đảm tính 

chính xác của số liệu tồn kho, hạn chế thất thoát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của 

các khâu liên quan. Việc quản trị tốt quy trình này góp phần nâng cao tính minh 

bạch trong quản lý kho, hỗ trợ ra quyết định và cải thiện hiệu quả hoạt động 

logistics của doanh nghiệp. 

*Các bước xuất kho 
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Hình 1.1. Quy trình xuất kho (Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp internet) 

Bước 1: Yêu cầu, đề nghị xuất kho 

Khi muốn xuất kho, nhân viên phụ trách cần lập đơn đề nghị, yêu cầu xuất kho. 

Từng loại hàng hóa sẽ do mỗi đơn vị khác nhau phụ trách, chẳng hạn nếu xuất sản 

phẩm kinh doanh của doanh nghiệp thì bộ phận bán hàng có nhiệm vụ yêu cầu 

xuất kho. 

Bước 2: Phê duyệt đề nghị trong quy trình xuất kho 

Sau khi phiếu yêu cầu xuất kho được gửi thì đơn vị phụ trách phê duyệt. Đây là 

bước quan trọng, xác minh việc xuất kho đã được kiểm tra và chịu trách nhiệm 

bởi cá nhân có thẩm quyền. Ngoài ra, nếu thấy các bất hợp lý trong quá trình xuất 

kho thì Ban Giám đốc có thể kịp thời điều chỉnh ngay. 

Bước 3: Kiểm tra hàng tồn kho trong quy trình xuất kho 

Bộ phận kế toán kho sau khi nhận đơn đề nghị xuất kho sẽ thực hiện kiểm tra hàng 

hóa tồn kho, cụ thể là thống kê loại sản phẩm cần xuất nhằm xác định số lượng 

trong kho có đáp ứng được yêu cầu xuất kho hay không. Nếu thiếu hàng phải 

thông báo ngay cho đơn vị liên quan để có phương án giải quyết. 
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Bước 4: Lập phiếu xuất kho, hóa đơn và các thủ tục giấy tờ liên quan 

Sau khi xác nhận đề nghị xuất kho, kế toán sẽ lập đơn xuất kho được in thành 

2 liên: Một liên chuyển đến thủ kho để sắp xếp sản phẩm, liên còn lại sẽ được lưu 

trữ lại. 

Bước 5: Xuất kho hàng hóa theo đúng quy trình 

Nhân viên thủ kho sau khi nhận đơn xuất kho sẽ tiến hành xuất kho sản phẩm 

theo đúng yêu cầu.Cùng với đó, nhân viên nhận sản phẩm phải ký xác nhận vào 

đơn xuất kho và nhận một liên. 

Bước 6: Cập nhật thông tin trong quy trình xuất kho 

Sản phẩm sau khi xuất khỏi kho, kế toán cần cập nhật thông tin lên phần 

mềm quản lý để bộ phận quản lý có thể nắm được những báo cáo về số lượng 

hàng hóa xuất – nhập – tồn định kỳ. 

*Các bước nhập kho 

Bước 1: Lên kế hoạch quy trình nhập kho hàng hóa 

Các phòng ban khi muốn nhập sản phẩm, cần liên hệ ngay tới bộ phận kho 

để lập phiếu yêu cầu nhập kho bao gồm những thông tin về: số lượng hàng hóa, 

ngày giờ chi tiết để bộ phận kho có kế hoạch điều động nhân sự và phương tiện 

hỗ trợ. 

Bước 2: Sắp xếp lại hàng hóa trong kho 

Khi đã nắm được số lượng và thời gian cụ thể, quản kho sẽ phụ trách sắp 

xếp, thu dọn những khu vực sẽ để sản phẩm. Về vị trí để hàng hóa, công ty có thể 

ứng dụng những nguyên lý trong kế toán như: LIFO, FIFO,… nhằm tối ưu hóa 

trong việc sắp xếp hàng. 

Bước 3: Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong quy trình nhập kho 

Khi sản phẩm về đến kho, người mua hàng hoặc nhân viên giao hàng sẽ xuất 

đơn đề nghị nhập kho. Thủ kho căn cứ vào hóa đơn đặt hàng hoặc phiếu yêu cầu 

nhập hàng để đối chiếu và kiểm tra số lượng, chất lượng. Nếu phát hiện sai sót 

hoặc có hư hỏng, cần tiến hành lập biên bản và báo cáo với Ban Giám Giám đốc 

để có phương pháp xử lý kịp thời. 
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Bước 4: Kế toán kiểm tra và lập phiếu nhập kho hàng hóa 

Sau khi hoàn thành các bước và công tác kiểm tra sản phẩm nhập kho an toàn, 

những giấy tờ liên quan cũng sẽ được bộ phận kế toán kiểm tra kỹ càng một lần 

nữa trước khi giao dịch và lập phiếu nhập kho. 

Bước 5: Hoàn thành các công việc trong quy trình nhập kho 

Thủ kho sắp xếp và nhập hàng hóa vào đúng khu vực đã quy định từ trước. Sau 

đó tiến hành cập nhật thông tin vào hệ thống hoặc phần mềm quản lý kho của 

công ty. 

* Quy trình lưu kho 

Quá trình lưu kho bao gồm các hoạt động như: nhập kho, bố trí hàng hóa theo sơ 

đồ hợp lý, kiểm soát tồn kho, bảo quản theo điều kiện đặc thù (nhiệt độ, độ ẩm…), 

kiểm tra định kỳ và xuất kho. Lưu kho không chỉ đơn thuần là giữ hàng trong kho 

mà còn đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ để tối ưu diện tích, thời gian và chi phí. 

Doanh nghiệp đã phân chia hàng hóa lưu trữ theo khu vực: 

• Hàng hóa mới nhập. 

• Hàng hóa lưu trữ theo thời gian (tuần, tháng, quý…). 

• Hàng hóa đang chờ đề xuất kho. 

Hoặc phân loại theo chủng loại, kích thước,… để thuận tiện cho việc lấy hàng và 

quản lý kho. Khi sắp xếp hàng hóa vào kho, thủ kho sẽ in tem & Dán tem lên 

Thùng/Pallet sản phẩm, sau đó ghi chép vị trí lưu trữ hàng hóa vào sơ đồ nhà kho. 

1.3. Các nguyên tắc quản trị kho hàng 

1.3.1. Sắp xếp kho khoa học 

Trong quản trị kho hàng, sắp xếp kho khoa học được xem là nền tảng quan 

trọng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thiểu sai sót và đảm bảo an toàn 

lao động. Đối với doanh nghiệp logistics, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô 

nhỏ và vừa, việc tổ chức không gian kho hợp lý không chỉ giúp tối ưu hóa diện 

tích sử dụng mà còn góp phần rút ngắn thời gian thao tác, nâng cao năng suất lao 

động và kiểm soát tốt hơn dòng hàng hóa ra – vào kho. Trên cơ sở đó, nhiều 

nguyên tắc quản trị kho đã được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong thực tiễn, 
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trong đó nổi bật là các nguyên tắc 5S, 4D và 4K được PGS.TS Đoàn Thị Hồng 

Vân trình bày trong Quản trị Logistics (2006)– những phương pháp mang tính hệ 

thống, dễ triển khai và phù hợp với điều kiện nguồn lực hạn chế của doanh nghiệp 

logistics tại Việt Nam. 

• Nguyên tắc 5S: Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng, dựa 

trên triết lý Kaizen nhằm tăng kỷ luật và hiệu quả lao động (Imai, 1997). 

• Nguyên tắc 4D: Dễ trông – Dễ cất – Dễ lấy – Dễ kiểm, hỗ trợ tối ưu hóa 

tốc độ truy xuất hàng hóa. 

• Nguyên tắc 4K: Không nhầm – Không hỏng – Không mất – Không hại, 

đảm bảo an toàn và giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành 

Những nguyên tắc này đến nay vẫn giữ nguyên giá trị và được nhiều doanh nghiệp 

tại Việt Nam như Thế Giới Di Động, PNJ hay Saigon Coop áp dụng để nâng cao 

hiệu quả quản trị kho và giảm tỷ lệ thất thoát. 

1.3.2. Ứng dụng công nghệ quản lý kho 

Công nghệ thông tin đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao mức độ tự động hóa đối 

với các hoạt động nhập – xuất – tồn kho, qua đó góp phần loại bỏ các thao tác thủ công không 

cần thiết, tối ưu chi phí nhân lực và nâng cao độ chính xác trong quản lý kho hàng (Richards, 

2018; CSCMP, 2022). Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt 

hơn dòng hàng hóa mà còn hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. 

-WMS – Warehouse Management System: Giúp quản lý, theo dõi sát sao 

mọi khâu trong quản lý kho, từ nhập hàng, lưu trữ, phân loại đến xuất hàng. WMS 

còn cung cấp báo cáo tồn kho theo thời gian thực, hỗ trợ cho việc ra quyết định 

hợp lý. 

- RFID: Sử dụng thẻ điện tử và sóng radio để định vị hàng hóa tự động từ xa. 

Nhờ đó, tiết kiệm thời gian kiểm kê, theo dõi hàng tồn hay di chuyển hàng trong 

kho, đồng thời đảm bảo sự chính xác tốt hơn so với kiểm kho thủ công. 

-Mã vạch (Barcode): Gán định danh cho từng SKU hoặc lô hàng, giúp giảm 

nhầm lẫn trong vận hàng kho. Tuy nhiên, cần sử dụng kết hợp Barcode, máy quét 

và phần mềm quản lý. 
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1.3.3.  Kiểm soát theo phương pháp FIFO, LIFO, FEFO 

Trong quản trị kho hàng và logistics, việc xuất – nhập hàng hóa tuân theo 

các nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực, hạn chế thất 

thoát và nâng cao chất lượng dịch vụ. Ba phương pháp phổ biến được các công ty 

logistics áp dụng là FIFO, LIFO và FEFO, mỗi phương pháp phù hợp với những 

loại hàng hóa và mục đích quản lý khác nhau. 

Thứ nhất, FIFO (First In – First Out) là phương pháp xuất kho theo thứ tự 

hàng nhập trước sẽ được xuất ra trước. Nguyên tắc này thường áp dụng cho các 

loại hàng hóa dễ hư hỏng, hàng có hạn sử dụng, hoặc hàng cần luân chuyển nhanh 

để tránh tồn kho lâu dài. FIFO giúp đảm bảo hàng hóa luôn được tiêu thụ đúng 

vòng đời, giảm rủi ro hư hỏng, hết hạn và duy trì chất lượng sản phẩm. 

Thứ hai, LIFO (Last In – First Out) là cách quản lý theo chiều ngược lại, tức 

hàng nhập sau sẽ được xuất ra trước. Phương pháp này ít áp dụng trong thực tế 

quản lý hàng hóa có hạn sử dụng, nhưng lại phù hợp với các loại vật liệu, nguyên 

liệu thô hoặc hàng không chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời gian lưu kho. LIFO có 

ưu điểm trong việc phản ánh chi phí hàng hóa theo giá nhập gần nhất, thường 

được các doanh nghiệp sử dụng như một phương pháp kế toán hàng tồn kho để 

phù hợp với biến động giá thị trường. 

Thứ ba,  FEFO (First Expired – First Out) được áp dụng chủ yếu cho các sản 

phẩm có hạn sử dụng cụ thể, chẳng hạn như thực phẩm, dược phẩm hoặc hóa chất. 

Theo nguyên tắc này, hàng hóa nào có thời hạn sử dụng ngắn hơn sẽ được ưu tiên 

xuất trước, bất kể thời điểm nhập kho. FEFO giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt 

chẽ chất lượng hàng hóa, giảm thiểu rủi ro hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người 

tiêu dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý chất lượng 

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị kho hàng 

1.4.1. Các chỉ tiêu định lượng 

Để đánh giá một cách toàn diện hiệu quả hoạt động quản trị kho hàng trong 

doanh nghiệp logistics, việc sử dụng hệ thống các chỉ tiêu định lượng là hết sức 

cần thiết. Các chỉ tiêu này cho phép lượng hóa mức độ hiệu quả trong vận hành 
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kho, khả năng kiểm soát chi phí, độ chính xác trong quản lý hàng tồn kho cũng 

như năng lực đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu hiệu suất kho hàng 

không chỉ phản ánh hiệu quả nội bộ mà còn là cơ sở quan trọng để liên kết hoạt 

động kho với các mắt xích khác trong chuỗi logistics và chuỗi cung ứng. Trên cơ 

sở đó, nhóm chỉ tiêu về hiệu quả vận hành, chi phí, độ chính xác và khả năng đáp 

ứng được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu và thực tiễn quản trị kho nhằm đánh 

giá mức độ tối ưu hóa hoạt động lưu trữ và phân phối hàng hóa của doanh nghiệp 

(CSCMP, 2023; Chopra & Meindl, 2019). 

a) Chỉ tiêu về hiệu quả vận hành 

• Tỉ lệ vòng quay hàng tồn kho = 
𝐺𝑖á 𝑣ố𝑛 ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎

𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑏ì𝑛ℎ ℎà𝑛𝑔 𝑡ồ𝑛 𝑘ℎ𝑜
 

Đây là chỉ số đo lường tần suất mà hàng tồn kho được bán ra và thay thế 

trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này càng cao chứng tỏ 

hàng hóa bán nhanh và doanh nghiệp quản lý tốt hàng tồn kho, giúp 

doanh nghiệp đánh giá mức độ hiệu quả trong việc duy trì lượng hàng 

tồn kho hợp lý. Tỷ lệ thấp có thể chỉ ra rằng hàng tồn kho không được 

tiêu thụ nhanh chóng, trong khi tỷ lệ quá cao có thể cho thấy thiếu hàng 

để phục vụ nhu cầu khách hàng. 

• Thời gian lưu kho trung bình = 
365

𝑇ỉ 𝑙ệ 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 ℎà𝑛𝑔 𝑡ồ𝑛 𝑘ℎ𝑜 
 

Chỉ số này đo lường số ngày trung bình mà một số sản phẩm cần để bán  

hết. Giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng di chuyển hàng hóa từ kho ra 

ngoài thị trường. Chỉ số càng thấp thì thời gian lưu kho càng ngắn, giúp 

giảm thiểu chi phí lưu kho và rủi ro hư hỏng hàng hóa. 

b) Chỉ tiêu về chi phí 

•  Chi phí lưu kho( chi phí kho bãi, bảo hiểm, hư hỏng, mất mát,..): đây là tổng 

chi phí phát sinh khi lưu trữ hàng hoá trong kho. Quản lý chi phí lưu kho hiệu 

quả giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tối ưu hoá nguồn nhân lực. Doanh 

nghiệp cần theo dõi chi phí lưu kho để xác định các biện pháp tiết kiệm chi 
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phí, chẳng hạn như giảm diện rích kho hoặc cải thiện quy trình bảo quản hàng 

hoá. 

• Chi phí tồn kho trên doanh thu =
𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑡ồ𝑛 𝑘ℎ𝑜

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢
 

Chỉ số này đo lường tỷ trọng chi phí tồn kho trong tổng doanh thu. Nó giúp 

doanh nghiệp hiểu được chi phí tồn kho chiến bao nhiêu phần trăm trong tổng 

doanh thu. Nếu tỉ lệ này quá cao, doznh nghiệp cần tìm cách tối ưu hoá quy 

trình tồn kho và giảm chi phí lưu kho để không ảnh hưởng tới lợi nhuận. 

c) Chỉ số về độ chính xác 

• Tỷ lệ chính xác hàng tồn kho = (
𝑇ỷ 𝑙ệ 𝑡ℎự𝑐 𝑡ế

𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎậ𝑛
)𝑥100% 

     Tỷ lệ này cho thấy mức độ tin cậy của thông tin về hàng tồn kho trong hệ 

thống. Tỷ lệ cao cho thấy hệ thống kho hoạt động hiệu quả và chính xác. Nếu tỉ 

lệ thấp, doanh nghiệp cần cải thiện hệ thống kiểm soát kho hoặc quy trình kiểm 

tra kho. 

• Tỷ lệ sai sót trong đơn hàng = (
𝑆ố đơ𝑛 ℎà𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑖

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố đơ𝑛 ℎà𝑛𝑔
)𝑥 100% 

Trong đó, số đơn hàng sai bao gồm các trường hợp giao nhầm sản phẩm, sai số 

lượng, thiếu hàng, sai quy cách hoặc hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình giao. 

Chỉ tiêu này thể hiện mức độ tuân thủ quy trình, năng lực kiểm soát và độ chính 

xác của hệ thống quản lý kho trong khâu soạn hàng, đóng gói và xuất kho. 

Tỷ lệ sai sót trong đơn hàng càng thấp chứng tỏ hoạt động kho được tổ chức 

khoa học, nhân viên thực hiện đúng quy trình và hệ thống quản lý vận hành hiệu 

quả. Ngược lại, tỷ lệ sai sót cao phản ánh sự thiếu kiểm soát trong các khâu kiểm 

hàng, sắp xếp, ghi nhãn hoặc năng lực nhân viên còn hạn chế. Một số nguyên 

nhân phổ biến gây ra sai sót bao gồm: bố trí hàng hóa không hợp lý dẫn đến khó 

tìm kiếm, ghi nhãn và mã hàng không rõ ràng, nhân viên không đối chiếu kỹ khi 

xuất hàng hoặc áp lực công việc trong thời gian cao điểm. 

Trong công tác đánh giá, doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ tiêu này để so 

sánh theo thời gian nhằm theo dõi xu hướng cải thiện, hoặc so sánh giữa các khu 
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vực, ca làm việc để xác định điểm yếu cần khắc phục. Đồng thời, chỉ tiêu này 

cũng nên được kết hợp với các chỉ tiêu khác như thời gian xử lý đơn hàng, tỷ lệ 

hoàn trả hàng hoặc mức độ hài lòng của khách hàng để đánh giá toàn diện hiệu 

quả quản trị kho. Thông thường, tỷ lệ sai sót dưới 1% được xem là đạt yêu cầu, 

còn nếu vượt quá 2% thì cần rà soát lại quy trình xuất kho, đào tạo nhân viên và 

tăng cường ứng dụng công nghệ kiểm soát hàng hóa. 

d) Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng 

• Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng phản ánh mức độ đáp ứng đầy đủ và chính 

xác của kho hàng đối với các đơn đặt hàng của khách hàng. Chỉ tiêu này được 

tính theo công thức: 

Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng = (
𝑆ố đơ𝑛 ℎà𝑛𝑔 ℎ𝑜à𝑛 𝑡ℎà𝑛ℎ

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố đơ𝑛 ℎà𝑛𝑔
)x 100% 

Trong đó, “đơn hàng hoàn thành” là các đơn được chuẩn bị, đóng gói và 

giao đủ số lượng, chủng loại, quy cách như yêu cầu. Chỉ tiêu này thể hiện năng 

lực thực hiện và mức độ sẵn sàng hàng hóa trong kho. 

Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng cao cho thấy quy trình quản lý tồn kho hiệu quả, 

lượng hàng được dự trữ hợp lý, hoạt động lấy hàng – đóng gói – giao hàng được 

phối hợp nhịp nhàng. Ngược lại, nếu tỷ lệ hoàn thành thấp, nguyên nhân có thể 

đến từ việc thiếu hàng trong kho, sắp xếp chưa khoa học, quản lý tồn không 

chính xác hoặc quy trình xử lý đơn còn chậm. Đây là cơ sở quan trọng để doanh 

nghiệp đánh giá khả năng đáp ứng đơn hàng, điều chỉnh kế hoạch nhập – xuất 

và tối ưu hiệu suất hoạt động của kho. 

• Tỷ lệ giao hàng đúng hạn phản ánh khả năng đảm bảo tiến độ giao hàng 

của kho và bộ phận vận chuyển. Công thức được xác định như sau: 

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn = (
𝑆ố đơ𝑛 ℎà𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑜 đú𝑛𝑔 ℎạ𝑛

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố đơ𝑛 ℎà𝑛𝑔
)𝑥 100% 

Chỉ tiêu này cho biết mức độ tuân thủ cam kết thời gian giao hàng với khách 

hàng. Một đơn hàng được xem là giao đúng hạn khi hàng hóa được giao đến khách 

theo đúng thời gian thỏa thuận, không trễ so với kế hoạch. 
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Tỷ lệ giao hàng đúng hạn cao thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu 

trong chuỗi logistics – từ quản lý kho, vận chuyển, đến kế hoạch phân phối. Nó 

không chỉ nâng cao uy tín và mức độ hài lòng của khách hàng mà còn giúp doanh 

nghiệp giảm thiểu chi phí phát sinh do chậm trễ. Ngược lại, tỷ lệ giao hàng đúng 

hạn thấp phản ánh các vấn đề trong khâu lập kế hoạch, bố trí nhân sự, phương tiện 

vận tải hoặc sự thiếu chủ động trong xử lý đơn hàng. 

1.4.2. Các chỉ tiêu định tính 

Xuất phát từ lý thuyết quản trị logistics hiện đại, Đoàn Thị Hồng Vân (2015) 

cho rằng logistics là một hệ thống các hoạt động có mối quan hệ chặt chẽ, trong 

đó kho bãi, vận tải, thông tin và công tác lập kế hoạch cần được tổ chức và điều 

hành một cách đồng bộ nhằm đảm bảo dòng hàng hóa vận hành thông suốt và tiết 

kiệm chi phí. Theo cách tiếp cận này, hiệu quả logistics không chỉ được đánh giá 

thông qua kết quả của từng hoạt động đơn lẻ mà còn thông qua mức độ phối hợp 

giữa các bộ phận trong toàn bộ hệ thống. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng các 

tiêu chí đánh giá mức độ phối hợp giữa hoạt động kho và các bộ phận liên quan 

trong doanh nghiệp logistics. 

a) Mức độ liên kết và minh bạch thông tin trong chuỗi logistics 

Mức độ liên kết thông tin được xem là nền tảng cốt lõi trong đánh giá hiệu 

quả phối hợp bởi thông tin là yếu tố chi phối gần như toàn bộ các hoạt động 

logistics, từ hoạch định nhu cầu, điều độ vận tải đến xử lý đơn hàng và kiểm soát 

tồn kho. Với xu hướng chuyển dịch từ quản trị truyền thống sang chuỗi cung ứng 

dựa trên dữ liệu, khả năng chia sẻ thông tin chính xác và kịp thời giữa kho và các 

bộ phận liên quan trở thành điểm tựa để giảm thiểu sai lệch và nâng cao năng lực 

phản ứng thị trường. 

Trong thực tiễn, mức độ minh bạch thông tin thể hiện qua việc hệ thống kho 

(WMS) có được tích hợp với ERP, TMS hay hệ thống đặt hàng của doanh nghiệp 

hay không; mức độ đồng nhất giữa số liệu tồn kho thực tế và số liệu ghi nhận; và 

tốc độ phản hồi của kho đối với các yêu cầu cập nhật từ các bộ phận khác. Khi 

dòng dữ liệu được luân chuyển liền mạch, bộ phận mua hàng có thể xây dựng kế 
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hoạch nhập phù hợp hơn, bộ phận vận tải có thể tối ưu điều độ phương tiện, còn 

bộ phận kinh doanh có thể hạn chế rủi ro cam kết sai với khách hàng. Như vậy, 

liên kết thông tin không chỉ đo lường hiệu quả vận hành mà còn phản ánh năng 

lực quản trị tổng thể của doanh nghiệp logistics trong bối cảnh cạnh tranh ngày 

càng cao. 

b) Mức độ đồng bộ hóa giữa hoạt động kho và vận tải 

Đồng bộ hóa giữa kho và vận tải là chỉ tiêu phản ánh trực tiếp năng lực điều 

phối dòng chảy vật chất trong doanh nghiệp. Vì hoạt động nhập – xuất kho luôn 

gắn liền với sự di chuyển của phương tiện, việc điều chỉnh hài hòa giữa hai bộ 

phận cho phép doanh nghiệp giảm tối đa thời gian chờ đợi, hạn chế ùn tắc tại cổng 

kho và tối ưu hóa công suất của cả kho bãi lẫn đội xe. 

Chỉ tiêu này thể hiện qua mức độ chính xác của lịch xe ra vào kho, khả năng 

bố trí nhân sự và thiết bị nâng hạ đúng thời điểm, tốc độ chuẩn bị hàng trước khi 

phương tiện đến, và mức độ phù hợp giữa công suất nhà kho và lưu lượng vận 

chuyển thực tế. Khi sự đồng bộ được đảm bảo, doanh nghiệp có thể cắt giảm chi 

phí lưu bãi, chi phí lưu container, đồng thời duy trì sự ổn định trong kế hoạch giao 

hàng. Ngược lại, bất kỳ điểm nghẽn nào trong phối hợp đều có thể kéo theo hệ 

lụy dây chuyền, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và uy tín của doanh nghiệp 

trước khách hàng. 

Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, nhiều doanh nghiệp coi khả 

năng đồng bộ hóa vận hành là lợi thế chiến lược, vì nó tạo ra tốc độ xử lý nhanh 

hơn và mức độ linh hoạt cao hơn so với đối thủ. Do đó, mức độ đồng bộ hóa giữa 

kho và vận tải là thước đo quan trọng của hiệu quả hoạt động logistics mang tính 

hệ thống. 

c) Mức độ tương thích giữa kế hoạch nhập – xuất và năng lực kho bãi 

Mức độ tương thích giữa kế hoạch và năng lực kho bãi phản ánh khả năng 

phối hợp giữa kho và các bộ phận hoạch định như mua hàng, dự báo nhu cầu hoặc 

kinh doanh. Đây là chỉ tiêu quan trọng bởi một kế hoạch nhập hàng thiếu phù hợp 
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dễ dẫn đến tình trạng quá tải không gian lưu trữ, thiếu hụt nhân lực xử lý hoặc tồn 

kho kéo dài vượt mức an toàn. 

Trong các doanh nghiệp logistics, sự tương thích này phải được đảm bảo trên 

hai phương diện:  phù hợp về lượng, tức là đảm bảo khối lượng hàng vào – ra nằm 

trong ngưỡng khả năng xử lý của kho, và phù hợp về thời điểm, tức là dòng hàng 

được phân bổ hợp lý theo ngày, tuần hoặc theo từng ca làm việc. Chỉ khi thông 

tin giữa kho và bộ phận kế hoạch được cập nhật chính xác, doanh nghiệp mới có 

thể đưa ra quyết định đặt hàng, phân bổ tồn kho hoặc điều chỉnh sản lượng theo 

cách tối ưu nhất. 

Sự tương thích giữa kế hoạch và năng lực kho không chỉ giúp tối ưu hóa chi 

phí lưu kho mà còn cải thiện tính linh hoạt của chuỗi cung ứng. Một doanh nghiệp 

duy trì được sự tương thích này sẽ dễ dàng thích ứng với biến động nhu cầu thị 

trường, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cả về tốc độ và chất lượng phục vụ. 

d) Năng lực phối hợp trong xử lý sự cố và các tình huống phát sinh 

Trong thực tế vận hành, sự cố và tình huống phát sinh là yếu tố khó tránh 

khỏi của hoạt động logistics. Do đó, việc đánh giá năng lực phối hợp liên bộ phận 

để xử lý sự cố là cần thiết nhằm phản ánh khả năng thích ứng của toàn bộ hệ 

thống. Chỉ tiêu này cho thấy mức độ chủ động, tốc độ phối hợp và hiệu quả giải 

quyết vấn đề giữa kho và các bộ phận vận tải, giao nhận, kinh doanh hoặc dịch vụ 

khách hàng. 

Những sự cố thường gặp bao gồm thiếu kiện, sai nhãn, hỏng hóc bao bì, 

chậm phương tiện, yêu cầu đột xuất từ khách hàng hoặc thay đổi lịch đặt hàng. 

Một doanh nghiệp có năng lực phối hợp tốt thường sở hữu quy trình liên thông rõ 

ràng, có đội ngũ phản ứng nhanh và có hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 

ngay khi tình huống phát sinh. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể giảm thiểu tổn thất, 

rút ngắn thời gian gián đoạn và duy trì mức độ hài lòng của khách hàng. 

Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh khả năng phối hợp mà còn thể hiện sự 

trưởng thành trong quản trị rủi ro của doanh nghiệp logistics. Trong bối cảnh chuỗi 

cung ứng toàn cầu thường xuyên chịu tác động từ biến động thị trường, thời tiết, 
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chính sách hoặc vấn đề hạ tầng, năng lực xử lý sự cố trở thành yếu tố then chốt 

quyết định tính bền vững của hệ thống. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHO HÀNG TẠI 

CÔNG TY TNHH TMVT THÀNH TÔ. 

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH TMVT Thành Tô 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

CÔNG TY TNHH TMVT THÀNH TÔ được thành lập vào năm 2017 và là nơi 

quy tụ bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ logistics tích hợp 

và chuỗi cung ứng toàn cầu, đều được trải nghiệm qua các công ty logistics đa 

quốc gia có thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế cũng như ở Việt Nam. 

 

 

 

Hình 2.1: Logo Công ty 

Thông tin liên hệ: 

• Tên công ty: Công ty TNHH TMVT Thành Tô 

• Địa chỉ: Số 3/2/139 Phạm Hữu Điều , Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

• Điện thoại: 0901591363 

• Email: info@thanhtogroup.com 

• Website: thanhtogroup.com 

Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thành Tô được thành lập trong bối 

cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. 

Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển bền vững, Công ty ra đời nhằm 
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cung cấp các giải pháp thương mại và vận tải hiệu quả, chuyên nghiệp, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước. 

Những ngày đầu thành lập, Công ty chỉ với quy mô nhỏ, đội ngũ nhân sự còn 

hạn chế, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, bằng tinh thần nỗ lực, 

sáng tạo và không ngừng học hỏi, tập thể Thành Tô đã từng bước vượt qua những 

khó khăn ban đầu. Ngay trong năm đầu hoạt động, công ty đã xây dựng được 

mạng lưới khách hàng đầu tiên và từng bước khẳng định được uy tín trong lĩnh 

vực vận chuyển và thương mại. 

Nhận thấy tiềm năng phát triển lớn của thị trường và nhu cầu dịch vụ ngày 

càng đa dạng, công ty bắt đầu tái cấu trúc, xây dựng hệ thống quản lý chuyên 

nghiệp hơn, đồng thời mở rộng đội ngũ nhân sự và đầu tư vào các phương tiện 

vận tải hiện đại. Giai đoạn này cũng đánh dấu sự ra đời của các quy trình vận hành 

tiêu chuẩn và mở rộng mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực liên quan. 

Trong giai đoạn mở rộng quy mô (2021–2023) Công ty TNHH TMVT Thành 

Tô có bước tiến rõ rệt về quy mô và hiệu quả hoạt động. Công ty chính thức mở 

rộng thị trường sang nhiều tỉnh thành trên cả nước, đầu tư hệ thống kho bãi, đội 

xe vận tải và triển khai ứng dụng công nghệ vào quản lý – điều phối. Song song 

đó, công ty cũng chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển 

đội ngũ nhân sự chất lượng cao và đào tạo nội bộ bài bản, nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ. 

Tính đến nay, sau hơn 7 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong nước, với 

mạng lưới hoạt động rộng khắp và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết. 

Trong chặng đường sắp tới, công ty đặt mục tiêu không ngừng mở rộng lĩnh 

vực hoạt động, đầu tư vào chuyển đổi số, cải tiến dịch vụ và nâng cao trải nghiệm 

khách hàng. Bên cạnh đó, Thành Tô cam kết phát triển bền vững, đóng góp tích 

cực vào sự phát triển chung của cộng đồng và nền kinh tế đất nước. 
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2.1.2. Cơ cấu tổ chức  

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng tốt các yêu cầu 

trong lĩnh vực vận tải và logistics, Công ty TNHH TMVT Thành Tô đã xây dựng 

cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ ràng và hợp lý. Mỗi phòng ban, 

bộ phận trong công ty đều được phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể và có sự 

phối hợp chặt chẽ nhằm tạo nên một quy trình vận hành đồng bộ và hiệu quả. Việc 

tổ chức bộ máy không chỉ giúp nâng cao hiệu suất làm việc, mà còn góp phần xây 

dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững của doanh 

nghiệp. Dưới đây là sơ đồ tổ chức thể hiện cấu trúc quản lý và vận hành hiện tại 

của công ty: 

 

Hình 2.2. Sơ đồ tổ chức ( Nguồn: Website công ty) 

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TMVT Thành Tô được thiết kế theo 

hướng tinh gọn, trong đó Ban Giám đốc giữ vai trò định hướng chiến lược và 

giám sát tổng thể các hoạt động logistics. Việc tập trung quyền điều hành vào 

Giám đốc và Phó Giám đốc giúp rút ngắn quy trình ra quyết định, đặc biệt quan 

trọng trong bối cảnh logistics đòi hỏi tính kịp thời và khả năng xử lý tình huống 

linh hoạt. Sự chỉ đạo thống nhất từ ban lãnh đạo góp phần đảm bảo các bộ phận 

vận hành đồng bộ, giảm thiểu chồng chéo nhiệm vụ và tăng tính liên kết trong 

toàn hệ thống. 
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Phòng Marketing đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc nâng cao hiệu 

quả logistics thông qua công tác nghiên cứu thị trường và xác định nhu cầu dịch 

vụ của khách hàng. Nhờ nắm bắt xu hướng và phản hồi của thị trường, doanh 

nghiệp có thể điều chỉnh quy trình vận hành, tối ưu năng lực phục vụ và xây dựng 

kế hoạch dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách hàng. Đây là cơ sở để doanh 

nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ logistics và gia tăng khả năng cạnh tranh. 

Phòng Thủ tục Hải quan có tác động trực tiếp đến hiệu quả chuỗi logistics 

quốc tế của doanh nghiệp. Việc thực hiện chính xác và kịp thời các nghiệp vụ khai 

báo, thông quan giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế chi phí phát sinh và đảm 

bảo tiến độ vận chuyển hàng hóa. Bộ phận này giữ vai trò cầu nối giữa công ty 

với cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo hoạt động vận tải quốc tế tuân 

thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro trong quá trình lưu chuyển hàng hóa xuyên biên 

giới. 

Phòng Hành chính – Kế toán góp phần duy trì sự ổn định trong vận hành 

logistics thông qua việc quản lý nguồn lực nội bộ và kiểm soát tài chính. Công tác 

hành chính – nhân sự giúp đảm bảo lực lượng lao động được bố trí hợp lý, trong 

khi hoạt động kế toán cung cấp các thông tin tài chính cần thiết để doanh nghiệp 

lập kế hoạch chi phí, kiểm soát dòng tiền và đánh giá hiệu quả hoạt động logistics. 

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể triển khai dịch vụ với chi phí hợp lý và hạn chế các 

rủi ro tài chính. 

Trong cơ cấu tổ chức, Phòng Kinh doanh Quốc tế giữ vai trò trọng yếu đối 

với hoạt động vận tải xuyên biên giới. Bộ phận này chịu trách nhiệm tiếp nhận 

nhu cầu, tư vấn giải pháp vận chuyển và phối hợp với các phòng ban khác nhằm 

xây dựng lộ trình vận tải tối ưu. Khả năng kết nối khách hàng quốc tế và xử lý 

đơn hàng hiệu quả của phòng này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hài lòng của 

khách hàng, cũng như uy tín của doanh nghiệp trong hoạt động logistics quốc tế. 

Song song với đó, Phòng Kinh doanh Nội địa đảm nhiệm khai thác và phát 

triển thị trường vận tải trong nước – một nguồn doanh thu ổn định và ít biến động 

hơn. Bộ phận này phối hợp chặt chẽ với đội vận tải và các bộ phận hỗ trợ nhằm 
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đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng tiến độ. Khả năng điều phối linh hoạt và 

nắm bắt nhu cầu thị trường nội địa giúp doanh nghiệp duy trì mức độ hoạt động 

ổn định, qua đó nâng cao hiệu quả tổng thể của dịch vụ logistics. 

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TMVT Thành Tô được thiết 

kế theo hướng tinh gọn, phù hợp với đặc điểm của một doanh nghiệp có quy mô 

nhỏ trong lĩnh vực vận tải và logistics. Sự phân chia chức năng rõ ràng giữa các 

phòng ban giúp hạn chế tình trạng chồng chéo nghiệp vụ, đồng thời tạo điều kiện 

để mỗi bộ phận phát huy vai trò chuyên môn trong chuỗi cung ứng dịch vụ của 

doanh nghiệp. Mô hình quản lý tập trung thông qua Ban Giám đốc cho phép công 

ty phản ứng nhanh với biến động thị trường, phù hợp với đặc thù của ngành 

logistics vốn yêu cầu tính linh hoạt và khả năng đưa ra quyết định kịp thời. Bên 

cạnh đó, sự tách biệt giữa bộ phận kinh doanh quốc tế và nội địa phản ánh chiến 

lược phát triển dựa trên chuyên môn hóa, giúp Thành Tô phục vụ hiệu quả hơn 

từng nhóm khách hàng với đặc thù dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, mô hình tinh 

gọn cũng có thể dẫn đến áp lực kiêm nhiệm cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và 

năng lực quản trị tốt để tránh quá tải nhân sự. Tổng thể cho thấy cơ cấu tổ chức 

hiện tại tương đối phù hợp với mục tiêu phát triển dịch vụ logistics của Thành Tô, 

tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động 

Công ty TNHH TMVT Thành Tô là doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ, hoạt 

động chủ yếu trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ vận tải, kho bãi và hỗ trợ thủ tục 

xuất nhập khẩu. Danh mục dịch vụ của công ty được hình thành trên cơ sở đáp 

ứng nhu cầu của nhóm khách hàng nhỏ và vừa, với phạm vi hoạt động gọn và phù 

hợp với năng lực tổ chức của doanh nghiệp. Các hoạt động kinh doanh chính có 

thể phân thành những nhóm sau: 

Trước hết, công ty thực hiện dịch vụ vận chuyển quốc tế thông qua hai 

phương thức vận tải chủ yếu là đường biển và đường hàng không. Với vai trò đơn 

vị trung gian, Thành Tô phối hợp với hãng tàu và hãng hàng không để đặt chỗ, 
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theo dõi hành trình và xử lý các yêu cầu phát sinh liên quan đến lô hàng. Hoạt 

động này cho phép doanh nghiệp tham gia vào chuỗi vận chuyển hàng hóa xuất 

nhập khẩu, dù ở mức độ hạn chế hơn so với các công ty logistics quy mô lớn. 

Bên cạnh đó, Thành Tô triển khai vận chuyển nội địa bằng xe container, xe 

tải và phương tiện thủy nội địa. Hoạt động vận tải nội địa đóng vai trò hỗ trợ kết 

nối giữa các cảng biển, kho bãi và địa điểm sản xuất – tiêu thụ hàng hóa. Với quy 

mô đội xe không lớn, công ty tập trung cung cấp dịch vụ ở các tuyến ngắn và 

trung bình, phù hợp với đặc điểm thị trường mục tiêu. 

Công ty cũng tham gia cung cấp dịch vụ kho bãi, chủ yếu tập trung vào hoạt 

động lưu giữ và bảo quản hàng hóa trong thời gian ngắn hoặc theo yêu cầu điều 

phối của khách hàng. Hệ thống kho vận hành theo tiêu chuẩn cơ bản, đáp ứng 

được yêu cầu an toàn và kiểm soát hàng hóa ở mức độ phù hợp với quy mô doanh 

nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ bổ trợ quan trọng cho quá trình vận 

chuyển và giao nhận. 

Ngoài ra, Thành Tô cung cấp dịch vụ hải quan, bao gồm khai báo, làm thủ 

tục và hỗ trợ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Hoạt động này được thực hiện 

bởi đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, giúp doanh nghiệp khách hàng giảm thiểu 

thời gian xử lý hồ sơ và hạn chế sai sót trong quá trình làm việc với cơ quan quản 

lý nhà nước. Trong trường hợp hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành, 

công ty hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với cơ quan chức năng 

để thực hiện các yêu cầu liên quan. 

Doanh nghiệp đồng thời thực hiện dịch vụ ủy thác xuất – nhập khẩu, trong 

đó công ty thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục liên quan đến giao dịch 

XNK. Đây là dịch vụ phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, chưa có bộ phận XNK 

chuyên trách hoặc thiếu kinh nghiệm về thủ tục thương mại quốc tế. 

Các dịch vụ nói trên được kết hợp tạo thành chuỗi dịch vụ hậu cần xuất 

nhập khẩu, cho phép công ty hỗ trợ khách hàng trong nhiều công đoạn của quá 

trình luân chuyển hàng hóa. Mặc dù phạm vi cung ứng còn hạn chế, mô hình dịch 
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vụ này vẫn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí logistics cho 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa – nhóm khách hàng chủ lực của Thành Tô. 

2.2. Thực trạng kho hàng của công ty TNHH TMVT Thành Tô 

2.2.1.  Vai trò của kho hàng trong chuỗi cung ứng nội bộ công ty. 

Trong chuỗi cung ứng nội bộ của Công ty TNHH TMVT Thành Tô, kho hàng giữ 

vai trò trung tâm trong việc tổ chức và điều phối các hoạt động logistics. Với đặc 

điểm là doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ, hoạt động kho của công ty không chỉ 

thực hiện chức năng lưu trữ hàng hóa mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình điều 

hòa dòng chảy hàng hóa, kiểm soát hoạt động logistics và phối hợp giữa các bộ 

phận chức năng trong doanh nghiệp. 

✓ Thứ nhất là vai trò điều hòa dòng chảy hàng hóa 

Kho hàng của Công ty TNHH TMVT Thành Tô đóng vai trò điều hòa dòng chảy 

hàng hóa trong chuỗi cung ứng nội bộ, góp phần cân đối sự chênh lệch về thời 

gian giữa các khâu giao nhận, vận tải và phân phối. Thông qua việc tiếp nhận và 

lưu trữ hàng hóa từ khách hàng hoặc đối tác, kho hàng tạo ra một điểm trung gian 

giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch giao nhận, đặc biệt 

trong những thời điểm lưu lượng hàng hóa biến động. 

Trong điều kiện năng lực vận tải và nguồn lực tài chính còn hạn chế, vai trò điều 

hòa của kho hàng giúp Thành Tô giảm áp lực cho khâu vận tải, hạn chế tình trạng 

ùn ứ hoặc gián đoạn trong quá trình cung ứng dịch vụ logistics. Qua đó, kho hàng 

góp phần bảo đảm tính liên tục của dòng chảy hàng hóa và nâng cao khả năng đáp 

ứng của chuỗi cung ứng nội bộ. 

✓ Thứ hai là vai trò kiểm soát hoạt động logistics nội bộ 

Kho hàng là công cụ quan trọng hỗ trợ Công ty TNHH TMVT Thành Tô trong 

việc kiểm soát hoạt động logistics nội bộ. Thông qua công tác quản lý xuất – nhập 

– tồn kho, doanh nghiệp có cơ sở theo dõi tình trạng hàng hóa, kiểm soát số lượng 

và thời gian lưu kho, đồng thời hạn chế các rủi ro liên quan đến thất thoát hoặc 

sai lệch thông tin. 
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Đối với Thành Tô, việc kiểm soát tương đối chặt chẽ hoạt động kho giúp ban lãnh 

đạo và các bộ phận liên quan chủ động hơn trong công tác lập kế hoạch giao nhận, 

quản lý chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt động logistics. Vai trò kiểm soát của 

kho hàng vì vậy không chỉ dừng lại ở phạm vi tác nghiệp mà còn hỗ trợ công tác 

quản trị và ra quyết định trong nội bộ doanh nghiệp. 

✓ Thứ ba là vai trò phối hợp giữa các bộ phận trong chuỗi cung ứng nội bộ 

Kho hàng của Công ty TNHH TMVT Thành Tô giữ vai trò là điểm kết nối giữa 

các bộ phận chức năng trong chuỗi cung ứng nội bộ, bao gồm bộ phận giao nhận, 

vận tải và kế toán. Trong quá trình cung cấp dịch vụ logistics, kho hàng là nơi tập 

trung thông tin về tình trạng hàng hóa, từ đó hỗ trợ các bộ phận liên quan trong 

việc điều phối phương tiện vận tải, sắp xếp nhân lực và hoàn thiện chứng từ. 

Sự phối hợp thông qua hoạt động kho góp phần bảo đảm tính đồng bộ giữa các 

khâu trong chuỗi cung ứng nội bộ, hạn chế tình trạng thông tin không nhất quán 

và gián đoạn trong quá trình thực hiện dịch vụ. Đối với một doanh nghiệp logistics 

quy mô nhỏ như Thành Tô, vai trò phối hợp này của kho hàng có ý nghĩa quan 

trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì hoạt động ổn định của 

doanh nghiệp. 

2.2.2. Vị trí, diện tích , phân loại kho của Thành Tô logistics 

Năng lực kho bãi là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định khả năng đáp 

ứng nhu cầu logistics của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các công ty nhỏ đang 

cạnh tranh trong thị trường dịch vụ giao nhận tại Hải Phòng. Với vị trí địa lý thuận 

lợi, diện tích kho hợp lý và cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng hiệu quả, kho 

bãi của Công ty TNHH TMVT Thành Tô đã và đang đóng vai trò quan trọng trong 

việc hỗ trợ các hoạt động vận tải, phân phối và quản lý chuỗi cung ứng cho nhóm 

khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). 

Thứ nhất, xét về vị trí, kho Thành Tô tọa lạc tại phường Vĩnh Niệm, quận 

Lê Chân – một trong những khu vực tập trung nhiều dịch vụ logistics nhất của 

thành phố Hải Phòng. Kho chỉ cách Cảng Hải Phòng khoảng 7–9 km, thuận tiện 

cho việc vận chuyển container đến và đi từ các bãi trung chuyển lớn như Tân Vũ 
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– Lạch Huyện. Vị trí này rút ngắn trung bình từ 15–20% thời gian vận chuyển so 

với các kho nằm xa trung tâm cảng, giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu và giảm tỷ 

lệ trễ hẹn khi giao hàng.  

Thứ hai, về diện tích và khả năng lưu trữ, Thành Tô hiện trực tiếp quản 

lý một kho diện tích khoảng 1.000 m². Với diện tích này, doanh nghiệp có khả 

năng chứa khoảng 450–500 pallet tiêu chuẩn hoặc tương đương 300–350 tấn hàng 

hóa tùy chủng loại. Đây là quy mô phù hợp với mô hình doanh nghiệp logistics 

nhỏ, cho phép công ty phục vụ đồng thời từ 30–40 khách hàng SME mỗi tháng. 

Bên cạnh kho chủ lực, Thành Tô còn hợp tác với một số đơn vị kho bãi tại Hải 

Phòng để mở rộng thêm 3.000–5.000 m² diện tích thuê ngoài khi nhu cầu tăng 

cao, điển hình vào giai đoạn cao điểm nhập hàng cuối năm hoặc khi phát sinh các 

lô hàng dự án. Nhờ mô hình “kho chủ lực – kho đối tác”, công ty vừa giảm áp lực 

chi phí đầu tư ban đầu, vừa đảm bảo có đủ năng lực lưu trữ khi thị trường biến 

động. 

Thứ ba, về phân loại kho, kho Thành Tô hiện phù hợp để phục vụ các loại 

hàng hóa phổ thông như hàng tiêu dùng, linh kiện cơ khí nhẹ, phụ tùng, hàng đóng 

thùng carton hoặc kiện gỗ. Trong khảo sát mô phỏng ước tính với 20 khách hàng 

SMEs thường xuyên, có tới 85% đánh giá thời gian xử lý nhập – xuất nhanh, 90% 

đánh giá chi phí lưu kho phù hợp so với các doanh nghiệp nhỏ cùng khu vực. Dù 

chưa đáp ứng được các yêu cầu cao cấp như kho lạnh, kho ngoại quan hay kho 

công nghệ cao, kho Thành Tô vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh ở thị trường logistics 

phân khúc nhỏ nhờ dịch vụ linh hoạt, chi phí hợp lý và vị trí thuận tiện. 

2.2.3. Cơ cấu nhân sự và phân công công việc 

Trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam chủ yếu gồm các doanh nghiệp quy 

mô nhỏ và vừa, cơ cấu nhân sự tại bộ phận kho thường dao động từ 6–12 người 

cho kho có diện tích 1.000–2.000 m². So với mặt bằng chung này, Công ty TNHH 

TMVT Thành Tô hiện duy trì 8 nhân sự trực tiếp tham gia quản lý và vận hành 

kho 
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Xét tổng thể, số lượng nhân sự của Thành Tô nằm trong mức trung bình 

khá của các doanh nghiệp cùng quy mô. Đặc biệt, tỷ lệ lao động gián tiếp (chứng 

từ, nhập liệu) và lao động trực tiếp (bốc xếp, vận hành) được phân bổ tương đối 

cân bằng, phù hợp với đặc thù lưu chuyển hàng liên tục, khối lượng đơn hàng 

không quá lớn nhưng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ. 

Bảng 2.1. Mô tả công việc theo từng vị trí trong bộ phận kho 

 của Công ty TNHH TMVT Thành Tô 

Vị trí 
Số 

lượng 
Nhiệm vụ chính Chỉ tiêu đánh giá 

Quản lý kho 

(Warehouse 

Supervisor 

     1 

- Giám sát toàn bộ hoạt 

động nhập – xuất – lưu 

kho.  

- Lập kế hoạch bố trí mặt 

bằng, điều phối nhân sự 

theo ca.  

- Kiểm soát số liệu tồn 

kho và báo cáo tuần/tháng.  

- Phối hợp với bộ phận 

vận tải, kinh doanh và kế 

toán. 

- Sai lệch tồn kho ≤ 

1.5%.  

- Tỷ lệ đơn hàng xử 

lý đúng hạn ≥ 95%.  

- Không phát sinh 

lỗi nghiêm trọng về 

an toàn. 

Nhân viên thủ kho 

(Storekeeper) 
      2 

- Thực hiện nhập – xuất 

hàng, kiểm đếm và dán 

nhãn.  

- Cập nhật số liệu vào hệ 

thống WMS đơn giản.  

- Sắp xếp hàng hóa theo sơ 

đồ kho và theo 

FIFO/FEFO (nếu có).  

- Sai lệch kiểm 

đếm ≤ 1%.  

- Cập nhật dữ liệu 

đúng thời gian ≥ 

98%.  

- Tỷ lệ hàng hỏng 

do thao tác ≤ 0,5%. 
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- Kiểm tra tình trạng hàng 

hóa định kỳ. 

Nhân viên bốc xếp 

& vận hành xe nâng 
      4 

- Bốc xếp hàng hóa và vận 

hành xe nâng 2,5 tấn.  

- Đưa hàng vào đúng vị trí 

kệ theo sơ đồ.  

- Tối ưu không gian lưu 

trữ và kiểm tra thiết bị hỗ 

trợ.  

- Đảm bảo an toàn trong 

quá trình bốc dỡ. 

- Thời gian xử lý 

mỗi đơn xuất: 20–

30 phút.  

- Không xảy ra va 

chạm gây hư hại 

hàng/kệ.  

- Tỷ lệ tối ưu sức 

chứa kho ≥ 85%. 

Nhân viên hành 

chính – chứng từ 

kho 

     1 

- Lập phiếu nhập – xuất 

theo lệnh giao hàng.  

- Đối chiếu chứng từ với 

thủ kho và bộ phận kế 

toán.  

- Lưu trữ hồ sơ giao nhận 

và gửi báo cáo tồn kho cho 

khách hàng.  

- Xác nhận thông tin giao 

– nhận với bộ phận vận 

tải. 

- Chứng từ chính 

xác ≥ 99%.  

- Thời gian hoàn 

thiện hồ sơ ≤ 10 

phút/đơn.  

- Hồ sơ lưu trữ đầy 

đủ, không thất lạc. 

(Nguồn: Tổng hợp từ thực trạng quản trị kho hàng của Thành Tô logistics) 

2.2.4. Cơ sở vật chất kho Kho Thành Tô logistics 

Về năng lực kỹ thuật và cơ sở vật chất kho được đầu tư theo hướng tối ưu 

cho vận hành cơ bản nhưng đảm bảo an toàn và hiệu quả. Kho được trang bị hai 

xe nâng 2,5 tấn, hệ thống kệ selective 4 tầng với khoảng 400 vị trí đặt pallet, sàn 

bê tông chịu tải phù hợp cho hoạt động bốc dỡ liên tục, cùng hệ thống camera 

giám sát và PCCC đạt tiêu chuẩn cơ sở. Điều này cho phép kho xử lý trung bình 
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800–1.000 CBM hàng hóa/tháng, đảm bảo sự luân chuyển nhanh và hạn chế tình 

trạng tồn đọng. Ngoài thiết bị vật lý, Thành Tô cũng áp dụng phần mềm quản lý 

kho WMS dạng mini nhằm hỗ trợ kiểm soát tồn kho, mã hàng và lịch sử nhập – 

xuất, giúp giảm tỷ lệ sai lệch xuống dưới 1,5% theo báo cáo nội bộ mô phỏng. 

Việc ứng dụng công nghệ – dù ở mức cơ bản – đã góp phần nâng cao tính minh 

bạch và chuẩn hóa quy trình trong toàn bộ chuỗi vận hành kho. 

Tổng thể, năng lực kho bãi của Công ty TNHH TMVT Thành Tô – dù ở quy 

mô nhỏ – vẫn thể hiện rõ vai trò là nền tảng vận hành thiết yếu, đóng góp vào việc 

nâng cao hiệu quả cung ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh 

nhu cầu logistics tại Hải Phòng tăng trưởng mạnh, việc duy trì mô hình kho vừa 

– linh hoạt, cùng định hướng nâng cấp trang thiết bị và mở rộng hợp tác với các 

đơn vị kho bãi khác, sẽ giúp Thành Tô củng cố vị thế và phát triển bền vững trong 

giai đoạn tới. 

2.2.5. Quy trình xuất- nhập- tồn kho của công ty TNHH TMVT Thành Tô 

a) Thực trạng quy trình xuất kho 

Trong giai đoạn khảo sát ( năm 2024), kho Thành Tô có khoảng 70% là đơn 

hàng giao cho khách quen, còn lại là các đơn phát sinh không thường xuyên. 

Ở bước yêu cầu và phê duyệt xuất kho, thời gian xử lý trung bình dao động 

từ 0,5–1 ngày làm việc. Do chưa áp dụng quy trình phê duyệt điện tử, các đề nghị 

xuất kho chủ yếu được xác nhận thủ công, dẫn đến khoảng một lượng đơn hàng 

bị chậm phê duyệt trong các thời điểm cao điểm giao hàng. 

Tại bước kiểm tra tồn kho, sai lệch giữa số liệu sổ sách và tồn kho thực tế 

được ghi nhận ở mức khoảng 2–3% tổng số mặt hàng, chủ yếu phát sinh từ việc 

cập nhật dữ liệu chưa kịp thời sau khi xuất kho. 

Trong khâu lập phiếu xuất kho và thực hiện xuất hàng, tỷ lệ sai sót (nhầm số 

lượng hoặc chủng loại) ước khoảng 1,2–1,5% số đơn hàng, mức này được xem là 

chấp nhận được đối với doanh nghiệp logistics nhỏ nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro khi 

khối lượng đơn tăng. Sau khi hoàn tất xuất kho, thông tin được cập nhật vào hệ 
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thống trong vòng cuối ngày làm việc, tuy nhiên chưa đạt mức cập nhật thời gian 

thực (real-time). 

Có thể nhận thấy, Công ty TNHH TMVT Thành Tô đã xây dựng được một 

chuỗi các bước cơ bản tương đối đầy đủ, đảm bảo hàng hóa được xuất đúng yêu 

cầu của khách hàng và có sự kiểm soát nhất định giữa các bộ phận liên quan. Thời 

gian xử lý đề nghị xuất kho nhìn chung ở mức chấp nhận được đối với doanh 

nghiệp logistics quy mô nhỏ, phản ánh tính linh hoạt trong tổ chức điều hành. Tuy 

nhiên, việc phê duyệt và cập nhật thông tin còn mang tính thủ công khiến một bộ 

phận đơn hàng bị chậm xử lý trong các giai đoạn cao điểm. Điều này cho thấy quy 

trình xuất kho tuy vận hành ổn định nhưng chưa được chuẩn hóa và tự động hóa, 

làm hạn chế khả năng mở rộng quy mô khi sản lượng đơn hàng tăng. 

b) Thực trạng quy trình nhập kho 

Hoạt động nhập kho tại Thành Tô diễn ra với tần suất trung bình 4–6 đợt 

nhập/tháng, khối lượng mỗi đợt dao động từ 8–15 tấn hàng, tùy theo nhu cầu lưu 

kho của khách hàng. Công tác lập kế hoạch nhập kho chủ yếu được thực hiện 

trước từ 1–2 ngày, mang tính ngắn hạn và linh hoạt. 

Do diện tích kho khoảng 1.500 m², trước mỗi đợt nhập, nhân viên kho phải 

sắp xếp lại khoảng 10–20% diện tích kho, dẫn đến thời gian chuẩn bị mặt bằng 

nhập hàng kéo dài trung bình 1–2 giờ/đợt. 

Ở khâu kiểm tra và đối chiếu hàng hóa, tỷ lệ phát hiện sai lệch giữa chứng 

từ và thực tế (thiếu, thừa, bao bì móp méo nhẹ) vào khoảng 2% số lô hàng nhập, 

chủ yếu do đặc thù hàng hóa vận chuyển đường bộ. Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, 

bộ phận kế toán lập phiếu nhập kho và hoàn tất hồ sơ trong vòng 0,5 ngày làm 

việc. 

Đối với quy trình nhập kho, doanh nghiệp thể hiện sự chủ động nhất định 

trong việc chuẩn bị mặt bằng và bố trí không gian lưu trữ trước khi hàng về kho. 

Công tác kiểm tra, đối chiếu hàng hóa được thực hiện tương đối nghiêm túc, góp 

phần hạn chế rủi ro phát sinh ngay từ khâu đầu vào. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch 

nhập kho còn mang tính ngắn hạn và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nhân 
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viên kho, dẫn đến tình trạng phải sắp xếp lại hàng hóa khá thường xuyên. Điều 

này phản ánh hạn chế trong công tác dự báo và quy hoạch không gian kho, làm 

gia tăng thời gian xử lý và ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả nhập kho. 

c) Thực trạng quy trình lưu kho và bảo quản hàng hóa 

Trong quá trình lưu kho, hàng hóa tại Thành Tô được bố trí theo khu vực 

chức năng, song do chưa có sơ đồ kho cố định, khoảng 15–20% mặt hàng phải 

thay đổi vị trí lưu trữ trong vòng một tháng. Điều này làm tăng thời gian tìm kiếm 

hàng khi xuất kho, trung bình 3–5 phút/đơn hàng so với kho có bố trí chuẩn hóa. 

Công tác kiểm soát tồn kho được thực hiện thông qua kiểm kê định kỳ 1 

lần/tháng, với mức chênh lệch tồn kho sau kiểm kê dao động khoảng 2–3% tổng 

giá trị hàng tồn. Các điều kiện bảo quản đặc thù (nhiệt độ, độ ẩm) mới chỉ được 

áp dụng cho khoảng 30% diện tích kho, phù hợp với các mặt hàng yêu cầu cao 

hơn về bảo quản. 

Nhìn chung, tỷ lệ hàng hóa hư hỏng hoặc giảm chất lượng trong quá trình 

lưu kho tại Thành Tô được kiểm soát ở mức dưới 1%/năm, phản ánh nỗ lực của 

doanh nghiệp trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế. Tuy nhiên, việc chưa chuẩn 

hóa hoàn toàn quy trình và chưa ứng dụng mạnh công nghệ quản lý kho khiến 

hiệu quả lưu kho vẫn còn dư địa để cải thiện. 

Xét về quy trình lưu kho và quản lý tồn kho, có thể thấy kho Thành Tô đã 

đáp ứng được yêu cầu bảo quản cơ bản đối với các loại hàng hóa lưu trữ phổ biến, 

với tỷ lệ hư hỏng được kiểm soát ở mức thấp. Công tác kiểm kê định kỳ giúp 

doanh nghiệp nắm bắt được tình hình tồn kho và kịp thời phát hiện sai lệch. Tuy 

nhiên, mức chênh lệch tồn kho còn tồn tại và việc chưa xây dựng sơ đồ kho chuẩn 

hóa khiến thời gian tìm kiếm hàng hóa kéo dài, đặc biệt khi phát sinh nhiều đơn 

hàng xuất cùng lúc. Điều này cho thấy hiệu quả lưu kho hiện nay vẫn phụ thuộc 

nhiều vào kinh nghiệm cá nhân của nhân viên hơn là vào một hệ thống quản lý 

khoa học. 

Nhìn chung, quy trình xuất – nhập – tồn kho tại Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô Logistics được tổ chức tương đối phù hợp với điều kiện của một doanh 
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nghiệp logistics quy mô nhỏ, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và đáp ứng cơ 

bản nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, các hạn chế về mức độ chuẩn hóa quy 

trình, tốc độ cập nhật thông tin và ứng dụng công nghệ quản lý kho cho thấy doanh 

nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện. Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất các 

giải pháp hoàn thiện quy trình xuất – nhập – tồn kho theo hướng tinh gọn, nâng 

cao độ chính xác và hiệu quả vận hành trong thời gian tới. 

2.3. Phân tích hiệu quả quản trị kho hiện nay 

2.3.1. Các nguyên tắc quản trị kho hàng 

a) Sắp xếp kho 

Việc áp dụng các nguyên tắc sắp xếp kho tại Công ty TNHH TMVT Thành 

Tô Logistics cho thấy doanh nghiệp đã có nhận thức nhất định về vai trò của quản 

trị kho trong hoạt động logistics, tuy nhiên mức độ triển khai còn mang tính thực 

hành kinh nghiệm hơn là quản trị theo hệ thống. Trên cơ sở các nguyên tắc 5S, 

4D và 4K, hiệu quả quản trị kho của doanh nghiệp có những điểm tích cực nhất 

định song vẫn tồn tại không ít hạn chế cần được nhìn nhận một cách khách quan. 

Xét theo nguyên tắc 5S, Thành Tô Logistics bước đầu đã vận dụng các nội 

dung “sàng lọc, sắp xếp và sạch sẽ” nhằm duy trì sự ngăn nắp trong kho hàng. 

Việc loại bỏ vật tư không cần thiết và phân chia khu vực lưu trữ giúp doanh nghiệp 

giảm lãng phí diện tích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập – xuất kho. 

Tuy nhiên, các nội dung mang tính chiều sâu của 5S như “săn sóc” và “sẵn sàng” 

chưa được triển khai đầy đủ, do doanh nghiệp chưa xây dựng quy trình chuẩn hóa 

cũng như cơ chế giám sát thường xuyên. Điều này khiến hiệu quả 5S chưa bền 

vững, phụ thuộc nhiều vào ý thức cá nhân của nhân viên kho. Như vậy, có thể 

nhận xét rằng việc áp dụng 5S tại Thành Tô Logistics mới dừng lại ở mức cải 

thiện hình thức và trật tự kho, chưa thực sự phát huy vai trò nâng cao kỷ luật lao 

động và năng suất theo đúng tinh thần Kaizen. 

Đối với nguyên tắc 4D, cách thức bố trí kho của Thành Tô Logistics nhìn 

chung đáp ứng tương đối tốt yêu cầu “dễ trông – dễ cất – dễ lấy”, thể hiện qua 

việc hàng hóa được phân loại theo nhóm và gắn nhãn nhận diện. Cách sắp xếp 
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này giúp rút ngắn thời gian truy xuất hàng hóa và hạn chế nhầm lẫn trong quá 

trình xuất kho, đặc biệt phù hợp với đặc thù doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Tuy 

nhiên, tiêu chí “dễ kiểm” lại chưa được đảm bảo ở mức cao do công tác kiểm soát 

tồn kho chủ yếu thực hiện thủ công, thiếu sự hỗ trợ của hệ thống quản lý kho 

chuyên nghiệp. Điều này làm giảm độ chính xác và kịp thời của thông tin tồn kho, 

nhất là khi khối lượng hàng hóa biến động. Do đó, có thể nhận xét rằng nguyên 

tắc 4D tại Thành Tô Logistics phát huy hiệu quả ở khâu tác nghiệp, nhưng chưa 

hỗ trợ tốt cho công tác quản trị và ra quyết định. 

Xét theo nguyên tắc 4K, Thành Tô Logistics đã chú trọng hạn chế các rủi ro 

cơ bản trong vận hành kho như “nhầm lẫn, hư hỏng và thất thoát” hàng hóa thông 

qua việc phân khu, gắn nhãn và kiểm kê định kỳ. Những biện pháp này góp phần 

đảm bảo mức độ an toàn nhất định cho hàng hóa và nhân viên kho. Tuy nhiên, 

việc đảm bảo “không mất” và “không hại” vẫn chủ yếu dựa trên sự giám sát trực 

tiếp và kinh nghiệm cá nhân, chưa có các biện pháp kiểm soát rủi ro mang tính 

phòng ngừa và hệ thống. Điều này cho thấy mức độ an toàn trong quản trị kho của 

doanh nghiệp còn mang tính bị động, khó đáp ứng yêu cầu khi quy mô hoạt động 

mở rộng hoặc khi xảy ra các tình huống bất thường. 

Tổng hợp lại, có thể thấy rằng việc áp dụng các nguyên tắc 5S, 4D và 4K tại 

Công ty TNHH TMVT Thành Tô Logistics đã góp phần cải thiện hiệu quả vận 

hành kho ở mức độ nhất định, đặc biệt trong việc duy trì trật tự kho và hỗ trợ hoạt 

động nhập – xuất hàng hóa. Tuy nhiên, cách thức áp dụng vẫn mang tính phân 

tán, thiếu chuẩn hóa và chưa gắn chặt với hệ thống quản trị kho hiện đại. Ví dụ, 

cùng một loại hàng tiêu dùng nhanh có thời điểm được xếp ở hai khu vực khác 

nhau do thay đổi kế hoạch nhập hàng, nhưng hệ thống không cập nhật đồng bộ, 

khiến nhân viên mới khó xác định “đúng vị trí” và mất thêm thời gian tìm kiếm 

khi xuất kho. Điều này khiến hiệu quả quản trị kho chưa được khai thác tối đa, 

đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện việc áp dụng các nguyên tắc 

này theo hướng đồng bộ và có hệ thống hơn trong thời gian tới. 

b)  Ứng dụng công nghệ trong quản lý kho 
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Trong những năm gần đây, Công ty TNHH TMVT Thành Tô Logistics đã 

từng bước tiếp cận và ứng dụng một số công nghệ quản lý kho nhằm nâng cao 

hiệu quả kiểm soát hàng hóa và hỗ trợ hoạt động nhập – xuất – tồn. Tuy nhiên, do 

đặc thù là doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ, mức độ ứng dụng công nghệ tại 

kho của Thành Tô vẫn mang tính chọn lọc, từng phần và chưa đạt mức độ đồng 

bộ. 

Đối với hệ thống quản lý kho WMS, Thành Tô Logistics hiện chưa triển khai 

một phần mềm WMS chuyên nghiệp hoàn chỉnh mà chủ yếu sử dụng các công cụ 

quản lý bán tự động như bảng tính Excel kết hợp phần mềm kế toán và quy trình 

theo dõi nội bộ. Cách thức này giúp doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu quản lý 

tồn kho cơ bản, theo dõi số lượng hàng nhập – xuất và lập báo cáo định kỳ. Tuy 

nhiên, việc thiếu một hệ thống WMS chuyên sâu khiến dữ liệu kho chưa được cập 

nhật theo thời gian thực, khả năng liên kết giữa kho với các bộ phận khác như vận 

tải, giao nhận và kế toán còn hạn chế. Do đó, hiệu quả ứng dụng WMS tại Thành 

Tô Logistics mới chỉ dừng ở mức hỗ trợ tác nghiệp, chưa phát huy vai trò là công 

cụ quản trị kho chiến lược. 

Bên cạnh đó, công nghệ RFID hiện chưa được doanh nghiệp triển khai rộng 

rãi trong hoạt động kho. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chi phí đầu tư ban đầu 

cao, yêu cầu hạ tầng kỹ thuật phức tạp và chưa thực sự phù hợp với quy mô hàng 

hóa và tần suất luân chuyển của kho. Việc không áp dụng RFID khiến khả năng 

tự động hóa trong nhận dạng và theo dõi hàng hóa còn hạn chế, đồng thời doanh 

nghiệp vẫn phải phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của nhân viên kho. Tuy 

nhiên, xét trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ, quyết định chưa đầu tư RFID có thể 

được xem là hợp lý về mặt chi phí – lợi ích ở giai đoạn hiện tại. 

Trong khi đó, công nghệ mã vạch được Thành Tô Logistics ứng dụng tương 

đối phổ biến và hiệu quả trong quản lý kho. Hàng hóa khi nhập kho được gắn mã 

vạch để phục vụ việc nhận diện, đối chiếu chứng từ và kiểm kê tồn kho. Việc sử 

dụng mã vạch giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập – xuất hàng, rút ngắn 

thời gian xử lý đơn hàng và nâng cao độ chính xác của dữ liệu tồn kho. Tuy nhiên, 
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do hệ thống mã vạch chưa được tích hợp với một phần mềm WMS chuyên nghiệp, 

hiệu quả khai thác công nghệ này vẫn chưa tối ưu, đặc biệt trong việc phân tích 

dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định quản trị. 

Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ quản lý kho tại Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô Logistics cho thấy doanh nghiệp đã có định hướng tiếp cận công nghệ 

phù hợp với năng lực tài chính và quy mô hoạt động. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng 

hiện nay còn mang tính phân tán và hỗ trợ tác nghiệp là chủ yếu, chưa hình thành 

một hệ thống quản trị kho hiện đại và đồng bộ. Đây vừa là hạn chế trong công tác 

quản trị kho, vừa là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp từng bước nâng cấp và hoàn 

thiện hệ thống công nghệ quản lý kho trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 

c) Áp dụng nguyên tắc FIFO, LIFO, FEFO 

Bảng 2.2. Tổng hợp việc áp dụng các phương pháp xuất kho tại Công ty TNHH 

TMVT Thành Tô Logistics 

Phương 

pháp 

Loại hàng áp 

dụng 

Mức độ áp 

dụng tại 

Thành Tô 

Logistics 

Nhận xét, đánh giá 

FIFO 

(First In – 

First Out) 

Hàng lưu kho 

thông thường; 

hàng tiêu dùng 

nhanh; linh kiện, 

phụ tùng; hàng 

không yêu cầu 

nghiêm ngặt về 

hạn sử dụng 

Áp dụng phổ 

biến 

Phương pháp phù hợp với đặc 

thù kho của doanh nghiệp, 

giúp hạn chế tồn kho lâu ngày 

và duy trì vòng quay hàng hóa 

ổn định. Tuy nhiên, việc theo 

dõi FIFO chủ yếu dựa trên 

kinh nghiệm và ghi chép thủ 

công, làm giảm tính chính xác 

khi số lượng lô hàng tăng. 
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LIFO 

(Last In – 

First Out) 

Vật tư đóng gói; 

pallet; thùng 

carton; hàng hóa 

đồng nhất, ít chịu 

ảnh hưởng của 

thời gian lưu kho 

Áp dụng hạn 

chế, linh hoạt 

theo tình 

huống 

Giúp thuận tiện trong thao tác 

xuất kho và phù hợp với điều 

kiện mặt bằng kho hạn chế. 

Tuy nhiên, nếu không kiểm 

soát chặt chẽ có thể dẫn đến 

tồn đọng hàng nhập trước, do 

đó không được sử dụng rộng 

rãi. 

FEFO 

(First 

Expired – 

First Out) 

Thực phẩm khô; 

mỹ phẩm; dược 

phẩm; hàng hóa 

có hạn sử dụng 

hoặc yêu cầu 

kiểm soát chất 

lượng theo thời 

gian 

Áp dụng có 

chọn lọc 

Giúp giảm thiểu rủi ro hàng 

hết hạn và khiếu nại từ khách 

hàng. Tuy nhiên, hiệu quả áp 

dụng còn phụ thuộc vào việc 

ghi nhận thủ công hạn sử 

dụng, chưa có hệ thống cảnh 

báo tự động hỗ trợ. 

(Nguồn: Tổng hợp từ thực trạng quản trị kho hàng của Thành Tô logistics) 

Dựa trên Bảng 2.1, có thể thấy phương pháp FIFO được Công ty TNHH 

TMVT Thành Tô Logistics áp dụng phổ biến nhất trong hoạt động xuất kho. Việc 

ưu tiên xuất hàng theo thứ tự nhập trước – xuất trước phù hợp với đặc điểm các 

mặt hàng lưu kho thông thường và hàng tiêu dùng nhanh mà doanh nghiệp đang 

xử lý. Phương pháp này góp phần hạn chế tình trạng tồn kho kéo dài, giảm nguy 

cơ suy giảm chất lượng hàng hóa và duy trì vòng quay hàng tồn kho ở mức hợp 

lý. Tuy nhiên, do công tác theo dõi FIFO chủ yếu dựa trên sổ sách và bảng tính 

thủ công, mức độ chính xác và tính kịp thời trong kiểm soát tồn kho chưa cao, đặc 

biệt khi số lượng lô hàng và tần suất xuất nhập tăng lên. 

Đối với phương pháp LIFO, Thành Tô Logistics chỉ áp dụng trong phạm vi 

hẹp, chủ yếu đối với các loại vật tư đóng gói và hàng hóa đồng nhất, ít chịu ảnh 

hưởng bởi thời gian lưu kho. Việc áp dụng LIFO giúp doanh nghiệp thuận tiện 
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hơn trong thao tác xuất kho, nhất là trong điều kiện mặt bằng kho hạn chế và hàng 

hóa được xếp chồng. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn nguy cơ tồn đọng hàng 

nhập trước nếu không được kiểm soát chặt chẽ, do đó không được doanh nghiệp 

sử dụng rộng rãi. Điều này cho thấy Thành Tô Logistics đã có sự cân nhắc nhất 

định giữa tính thuận tiện trong vận hành và yêu cầu kiểm soát tồn kho dài hạn. 

Trong khi đó, phương pháp FEFO được doanh nghiệp áp dụng có chọn lọc 

đối với các mặt hàng có hạn sử dụng hoặc yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng theo 

thời gian. Việc ưu tiên xuất các lô hàng có hạn sử dụng gần nhất giúp giảm thiểu 

rủi ro hàng hóa hết hạn, hư hỏng và phát sinh khiếu nại từ khách hàng, qua đó góp 

phần nâng cao uy tín dịch vụ logistics của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả áp 

dụng FEFO vẫn còn phụ thuộc nhiều vào việc ghi nhận thủ công thông tin hạn sử 

dụng, chưa được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý kho tự động. Đây là hạn chế đáng 

chú ý, làm giảm khả năng kiểm soát rủi ro khi danh mục hàng hóa có hạn sử dụng 

ngày càng đa dạng. 

2.3.2. Các chỉ tiêu về định lượng 

a) Hiệu quả vận hành kho 

Bảng 2.3. Bảng thống kê các chỉ tiêu tính hiệu quả vận hành của kho Thành Tô 

logistics năm 2022, 2023, 2024 

Chỉ tiêu 2022 2023 2024 

Chênh lệch tuyệt đối Chênh lệch tương đối (%) 

2023/20

22 

2024/20

23 

2024/20

22 

2023/20

22 

2024/20

23 

2024/20

22 

Giá vốn 

hàng 

hóa 

(triệu) 

5,472.

0 

3,324.

0 

3,209.

0 
-2148.0 -115.0 -2263.0 -39.3 -3.5 -41.4 

Tồn kho 

bình 

quân 

(triệu) 

559.6 596.4 565.0 36.9 -31.4 5.5 6.6 -5.3 1.0 

Vòng 

quay 
9.8 5.6 5.4 -4.2 -0.2 -4.4 -43.0 -3.8 -45.2 
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hàng 

tồn 

(lần/ngà

y) 

Thời 

gian lưu 

kho 

(ngày) 

37.0 66.0 68.0 29.0 2.0 31.0 78.4 3.0 83.8 

(Nguồn: Theo báo cáo hoạt động kinh doanh của Thành Tô Logistics trong các 

năm 2022, 2023, 2024) 

Về chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho: 

-  Năm 2022, vòng quay hàng tồn kho đạt 9,8 lần/năm, phản ánh khả năng 

luân chuyển hàng hóa tương đối tốt. 

- Sang năm 2023, chỉ tiêu này giảm mạnh xuống 5,6 lần, cho thấy tốc độ 

quay vòng kho suy giảm rõ rệt. 

-  Năm 2024, vòng quay tiếp tục giảm nhẹ còn 5,4 lần, cho thấy hiệu suất 

khai thác kho chưa được cải thiện, nhưng đã dần ổn định ở mức thấp. 

Sự suy giảm vòng quay tồn kho phản ánh thực tế Thành Tô Logistics đang 

đối mặt với sự giảm sút nhu cầu lưu chuyển hàng hóa, đồng thời kho có xu hướng 

phục vụ lưu trữ dài ngày hơn thay vì quay vòng nhanh. 

Về chỉ tiêu ngày lưu kho trung bình: 

-  Năm 2022, thời gian lưu kho trung bình ở mức 37 ngày, phù hợp với mô 

hình kho quay vòng tương đối nhanh. 

-  Năm 2023, chỉ tiêu này tăng mạnh lên 66 ngày, phản ánh xu hướng hàng 

hóa lưu kho lâu hơn. 

-  Đến năm 2024, thời gian lưu kho tiếp tục tăng nhẹ lên 68 ngày, cho thấy 

kho đang vận hành theo hướng lưu trữ trung hạn ổn định. 

Thời gian lưu kho tăng đồng nghĩa với vốn bị chiếm dụng lâu hơn, song lại 

phù hợp với đặc thù doanh nghiệp logistics nhỏ, nơi khách hàng thường thuê kho 

theo hợp đồng ngắn – trung hạn và ít yêu cầu quay vòng cao. 

Từ các số liệu trên có thể rút ra các nhận định quan trọng sau: 
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Thứ nhất, về hiệu quả khai thác kho 

Vòng quay hàng tồn kho giảm và duy trì ở mức trung bình cho thấy hiệu suất 

khai thác kho chưa cao, kho chưa được sử dụng tối đa cho các dòng hàng quay 

vòng nhanh. Đây là hạn chế lớn nhất trong công tác quản trị kho của Thành Tô 

Logistics giai đoạn 2022–2024. 

 Thứ hai, về tính ổn định trong vận hành 

Mặc dù hiệu suất quay vòng giảm, nhưng các chỉ tiêu có xu hướng ổn định 

dần, không biến động mạnh qua các năm. Điều này phản ánh hoạt động kho của 

công ty mang tính an toàn, thận trọng, phù hợp với năng lực quản lý và nguồn lực 

của doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ. 

 Thứ ba, về sự phù hợp với chiến lược doanh nghiệp 

Việc thời gian lưu kho tăng cho thấy Thành Tô Logistics đang khai thác kho 

theo hướng lưu trữ ổn định, ít rủi ro, ưu tiên giữ chân khách hàng hơn là tối đa 

hóa tốc độ quay vòng. Chiến lược này giúp doanh nghiệp: 

• Hạn chế áp lực vận hành 

• Duy trì độ chính xác kho cao 

• Kiểm soát tốt chi phí kho bãi 

b) Chi phí kho 

Bảng 2.4.  Bảng thống kê các chỉ tiêu về chi phí của kho Thành Tô logistics năm 

2022, 2023, 2024 

Chỉ tiêu 
Doanh thu 

thuần (triệu) 

Chi phí tồn 

kho (triệu) 

Tỉ lệ CP tồn 

kho/doanh thu(%) 

 2022 6.629 487 7,35 

 2023 4.465 263 5,9 

 2024 3.861           206 5,33 

Thay đổi 

về giá trị 

 

2022-2023 -2.164 -224 - 

2023-2024 -604 -57 - 

2022-2024 -2.768 -281 - 
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Thay đổi 

về % 

2022-2023 32,64 45,99 - 

2023-2024 13,52 21,67 - 

2022-2024 41,76 57,7 - 

(Nguồn: Theo báo cáo hoạt động kinh doanh của Thành Tô Logistics trong các 

năm 2022, 2023, 2024) 

Xét theo từng năm, doanh thu thuần và chi phí tồn kho của Công ty TNHH 

TMVT Thành Tô Logistics trong giai đoạn 2022–2024 đều có xu hướng giảm, 

tuy nhiên mức độ điều chỉnh giữa hai chỉ tiêu không đồng đều. 

Trong giai đoạn 2022–2023, doanh thu thuần giảm mạnh từ 6.629 triệu đồng 

xuống 4.465 triệu đồng (giảm 2.164 triệu đồng, tương ứng 32,64%), phản ánh sự 

thu hẹp quy mô hoạt động trong bối cảnh thị trường logistics biến động. Ngược 

lại, chi phí tồn kho giảm nhanh hơn, từ 487 triệu đồng xuống 263 triệu đồng (giảm 

45,99%). Sự chênh lệch về tốc độ giảm giữa chi phí tồn kho và doanh thu đã giúp 

tỷ lệ chi phí tồn kho trên doanh thu giảm từ 7,35% xuống 5,9%, cho thấy hiệu quả 

bước đầu của các biện pháp kiểm soát chi phí kho. 

Sang giai đoạn 2023–2024, doanh thu tiếp tục giảm nhưng với tốc độ chậm 

lại (giảm 604 triệu đồng, tương ứng 13,52%), trong khi chi phí tồn kho giảm 

21,67%, xuống còn 206 triệu đồng. Mặc dù mức giảm tuyệt đối của chi phí kho 

không lớn như giai đoạn trước, song chi phí tồn kho vẫn được điều chỉnh nhanh 

hơn doanh thu, qua đó tiếp tục cải thiện tỷ lệ chi phí tồn kho trên doanh thu xuống 

mức 5,33%. 

Xét theo xu hướng chung toàn giai đoạn 2022–2024, doanh thu thuần của 

Thành Tô giảm 41,76%, trong khi chi phí tồn kho giảm tới 57,7%. Kết quả là tỷ 

lệ chi phí tồn kho trên doanh thu giảm 2,02 điểm phần trăm, từ 7,35% xuống 

5,33%. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã ưu tiên kiểm soát chi phí kho ở mức 

cao hơn so với tốc độ thu hẹp doanh thu. 

So với kế hoạch nội bộ, trong bối cảnh là một doanh nghiệp logistics quy 

mô nhỏ, Thành Tô định hướng quản trị kho theo hướng tiết giảm chi phí và tối ưu 

nguồn lực hiện có thay vì mở rộng đầu tư. Thực tế cho thấy, chi phí tồn kho giảm 
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nhanh hơn doanh thu đã giúp tỷ lệ chi phí kho/doanh thu được cải thiện liên tục, 

duy trì ổn định trong khoảng 5–6% ở các năm gần đây. Đây có thể xem là kết quả 

phù hợp, thậm chí tích cực, so với mục tiêu kiểm soát chi phí thường được đặt ra 

đối với doanh nghiệp logistics nhỏ. 

Về nguyên nhân, kết quả trên chủ yếu xuất phát từ việc doanh nghiệp chủ 

động điều chỉnh chính sách lưu kho theo hướng giảm mức tồn, tăng tốc độ luân 

chuyển và hạn chế lưu kho kéo dài. Đồng thời, Thành Tô tăng cường kiểm soát 

các khoản chi phí cố định như thuê kho, nhân công và bảo quản hàng hóa, cũng 

như vận dụng linh hoạt các nguyên tắc quản lý tồn kho (FIFO, FEFO) đối với các 

nhóm hàng phù hợp. Những biện pháp này góp phần giảm áp lực chi phí kho trong 

điều kiện doanh thu biến động. 

So với đối thủ cạnh tranh cùng quy mô, tỷ lệ chi phí kho trên doanh thu 

của các doanh nghiệp logistics nhỏ và vừa thường dao động trong khoảng 6–8%. 

Mức 5,33% của Thành Tô năm 2024 cho thấy chi phí kho của doanh nghiệp đang 

ở mức thấp hơn tương đối so với các đối thủ trực tiếp. Điều này phản ánh lợi thế 

nhất định của Thành Tô trong kiểm soát chi phí, dù lợi thế này chủ yếu đến từ tiết 

giảm chi phí hơn là từ trình độ công nghệ hay chất lượng dịch vụ. 

Nguyên nhân của mức chi phí kho thấp hơn đối thủ bắt nguồn từ việc doanh 

nghiệp vận hành kho với diện tích vừa phải (khoảng 1.500 m²), phù hợp với nhu 

cầu khai thác thực tế, danh mục hàng hóa chủ yếu là hàng thông thường và mức 

đầu tư công nghệ kho còn hạn chế, dẫn đến chi phí khấu hao thấp. 

So với mặt bằng chung của ngành, các doanh nghiệp logistics lớn thường 

duy trì tỷ lệ chi phí kho trên doanh thu ở mức 3–5% nhờ quy mô lớn, mức độ tự 

động hóa cao và khả năng phân bổ chi phí cố định hiệu quả. So sánh với mức này, 

tỷ lệ 5,33% của Thành Tô vẫn cao hơn mức tối ưu của các doanh nghiệp đầu 

ngành, song nằm trong ngưỡng chấp nhận được đối với một doanh nghiệp 

logistics nhỏ. 

Sự chênh lệch này chủ yếu xuất phát từ hạn chế về nguồn vốn đầu tư, mức 

độ tự động hóa thấp và khối lượng hàng hóa xử lý chưa đủ lớn, khiến hiệu quả 
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khai thác kho của Thành Tô chưa thể đạt được như các doanh nghiệp logistics quy 

mô lớn trong ngành. 

c)Độ chính xác kho 

Độ chính xác kho là một chỉ báo quan trọng phản ánh chất lượng quản lý dữ 

liệu và hiệu suất quy trình vận hành kho bãi, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí 

logistics và mức độ hài lòng của khách hàng. Phân tích dữ liệu giai đoạn 2022-

2024 cho thấy Thành Tô Logistics đang đối mặt với một xu hướng suy giảm chất 

lượng vận hành cần được lưu tâm. Tỷ lệ chính xác HTK, chỉ số đo lường sự trùng 

khớp giữa số lượng hàng hóa vật lý và số liệu hệ thống, mặc dù vẫn duy trì ở mức 

cao (trên 98.7%), lại cho thấy một xu hướng giảm nhẹ liên tục từ 99,0% năm 2022 

xuống 98,78% năm 2024. Sự suy giảm này là một dấu hiệu cảnh báo về sự lỏng 

lẻo tiềm ẩn trong quy trình kiểm kê vòng hoặc việc ghi nhận giao dịch nhập xuất, 

dẫn đến sự thiếu tin cậy dần của dữ liệu tồn kho. 

Sự suy giảm về chất lượng dữ liệu kho được củng cố bởi xu hướng tiêu cực 

của Tỷ lệ sai sót đơn hàng. Chỉ tiêu này đã tăng nhẹ và liên tục từ 1,2% lên 1,55% 

trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ sai sót đơn hàng tăng đồng nghĩa với việc gia tăng lỗi 

nhặt hàng, nhầm lẫn trong đóng gói hoặc sai sót trong khâu vận chuyển, vốn là 

nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc tăng chi phí vận hành kho và logistics ngược 

như chi phí xử lý khiếu nại và vận chuyển hàng đổi trả. Đối với một công ty 

logistics nhỏ, sự gia tăng lỗi này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn làm 

xói mòn uy tín và lòng trung thành của khách hàng – yếu tố then chốt để cạnh 

tranh trên thị trường. 

Tóm lại, mặc dù các chỉ số về độ chính xác kho vẫn nằm trong phạm vi chấp 

nhận được, xu hướng chung là tiêu cực. Điều này cho thấy công ty cần tăng cường 

đầu tư vào công nghệ quản lý kho (WMS) và chuẩn hóa lại quy trình vận hành và 

kiểm kê. Việc duy trì độ chính xác HTK ở mức trên 99,5% và giảm thiểu sai sót 

đơn hàng là mục tiêu bắt buộc để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm thiểu chi phí 

ẩn và đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng 

yêu cầu độ chính xác cao. 
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d) Khả năng đáp ứng 

Biểu đồ 1.1. Khả năng đáp ứng của kho Thành Tô logistics trong các năm 2022, 

2023, 2024 

 

(Nguồn: Theo báo cáo hoạt động kinh doanh của Thành Tô Logistics trong các 

năm 2022, 2023, 2024) 

Trong giai đoạn 2022–2024, các chỉ tiêu phản ánh khả năng đáp ứng đơn 

hàng của Công ty TNHH TMVT Thành Tô nhìn chung duy trì ở mức khá và tương 

đối ổn định. Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng của doanh nghiệp luôn đạt trên 94%, trong 

khi tỷ lệ giao hàng đúng hạn dao động quanh mức 95–96%. Những kết quả này 

cho thấy công tác tổ chức xử lý đơn hàng và điều phối hoạt động xuất kho – giao 

nhận của công ty cơ bản đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, góp phần duy trì 

sự tin cậy và uy tín dịch vụ trong điều kiện doanh nghiệp có quy mô nhỏ và nguồn 

lực hạn chế. 

Bên cạnh đó, mức độ biến động của hai chỉ tiêu này qua các năm không lớn, 

phản ánh hệ thống quản trị kho của Thành Tô Logistics mang tính ổn định, ít xảy 

ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong quá trình thực hiện đơn hàng. Đây 

được xem là một điểm mạnh đáng ghi nhận, bởi trong lĩnh vực logistics, đặc biệt 

đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc duy trì tính liên tục và độ tin cậy của dịch vụ 
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thường được ưu tiên hơn so với mục tiêu tối đa hóa tốc độ xử lý hay quy mô hoạt 

động. 

Tuy nhiên, xét trên xu hướng dài hạn, tỷ lệ hoàn thành đơn hàng và tỷ lệ giao 

hàng đúng hạn của Thành Tô Logistics có dấu hiệu giảm nhẹ từ năm 2022 đến 

năm 2024. Mặc dù mức giảm không lớn, song điều này phản ánh những hạn chế 

nhất định trong công tác quản trị kho và điều phối logistics, nhất là trong bối cảnh 

vòng quay hàng tồn kho giảm và thời gian lưu kho trung bình có xu hướng tăng. 

Khi hàng hóa lưu kho lâu hơn, áp lực trong khâu sắp xếp, xuất kho và phối hợp 

với bộ phận vận tải cũng gia tăng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành và 

giao hàng đúng hạn. 

Ngoài ra, so với chuẩn dịch vụ logistics tiên tiến, các chỉ tiêu này của Thành 

Tô Logistics vẫn chưa đạt mức tối ưu. Điều này xuất phát từ đặc điểm doanh 

nghiệp quy mô nhỏ, mức độ ứng dụng công nghệ quản lý kho và tự động hóa còn 

hạn chế, đồng thời hoạt động xử lý đơn hàng vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố con 

người. Do đó, khi phát sinh biến động về khối lượng đơn hàng hoặc điều kiện vận 

hành, khả năng đáp ứng của kho dễ bị ảnh hưởng. 

Tổng hợp lại, khả năng hoàn thành đơn hàng và giao hàng đúng hạn của 

Công ty TNHH TMVT Thành Tô trong giai đoạn 2022–2024 thể hiện rõ ưu điểm 

về tính ổn định và độ tin cậy, song vẫn tồn tại những hạn chế về hiệu quả và xu 

hướng cải thiện. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xem xét điều chỉnh quy 

trình quản trị kho, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận và từng bước nâng cao 

chất lượng dịch vụ logistics trong giai đoạn tiếp theo. 

2.3.3. Các chỉ tiêu định tính  

a) Mức độ liên kết và minh bạch thông tin trong chuỗi logistics 

Tại Công ty TNHH TMVT Thành Tô, việc trao đổi thông tin trong chuỗi 

logistics chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống sổ theo dõi nội bộ, phần mềm 

kế toán và trao đổi trực tiếp giữa các bộ phận kho, vận tải và giao nhận. Trong 

giai đoạn 2022–2024, các thông tin về nhập – xuất – tồn kho cơ bản được cập nhật 

trong ngày làm việc, giúp bộ phận kho và bộ phận vận hành kịp thời nắm bắt tình 
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trạng hàng hóa. Tuy nhiên, do chưa áp dụng hệ thống quản lý kho chuyên dụng, 

việc đối chiếu số liệu vẫn phải thực hiện thủ công vào cuối kỳ, đặc biệt trong các 

đợt kiểm kê quý và năm. Thực tế cho thấy vẫn phát sinh một số sai lệch nhỏ giữa 

sổ kho và chứng từ kế toán, phản ánh mức độ minh bạch thông tin ở mức khá 

nhưng chưa thật sự đồng bộ và tự động hóa. 

b) Mức độ đồng bộ hóa giữa hoạt động kho và vận tải 

Hoạt động kho và vận tải tại Thành Tô Logistics được tổ chức dựa trên sự 

phối hợp trực tiếp giữa nhân viên kho và bộ phận điều phối xe. Lịch xuất kho 

thường được xây dựng song song với kế hoạch vận chuyển, nhờ đó phần lớn đơn 

hàng được xuất kho đúng thời điểm đã đăng ký. Trong thực tế vận hành, chỉ những 

trường hợp phát sinh như thay đổi lịch giao hàng hoặc điều chỉnh phương tiện 

mới phải điều chỉnh thời gian xuất kho. Điều này cho thấy mức độ đồng bộ giữa 

kho và vận tải tương đối tốt, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp logistics nhỏ, 

tuy nhiên sự phối hợp này vẫn mang tính linh hoạt kinh nghiệm, chưa được chuẩn 

hóa thành quy trình thống nhất. 

c) Mức độ tương thích giữa kế hoạch nhập – xuất và năng lực kho bãi 

Với diện tích kho khoảng 1.500 m², Thành Tô Logistics xây dựng kế hoạch 

nhập – xuất dựa trên khả năng lưu trữ và năng lực nhân sự hiện có. Trong giai 

đoạn 2022–2024, kho hàng nhìn chung được khai thác ở mức hợp lý, không xảy 

ra tình trạng quá tải kéo dài. Tuy nhiên, khi khối lượng hàng hóa tăng vào các thời 

điểm cao điểm, thời gian lưu kho trung bình có xu hướng kéo dài, thể hiện qua 

việc số ngày lưu kho tăng rõ rệt so với năm 2022. Điều này cho thấy kế hoạch 

nhập – xuất về cơ bản phù hợp với năng lực kho, song công tác dự báo và điều 

tiết dòng hàng vẫn còn hạn chế. 

d) Năng lực phối hợp trong xử lý sự cố và các tình huống phát sinh 

Trong quá trình vận hành, Thành Tô Logistics thể hiện khả năng xử lý sự cố 

tương đối linh hoạt nhờ cơ cấu tổ chức gọn nhẹ và sự phối hợp trực tiếp giữa các 

bộ phận. Các tình huống như chậm phương tiện, thay đổi lịch giao hàng hoặc điều 

chỉnh vị trí lưu kho thường được giải quyết trong thời gian ngắn, hạn chế ảnh 
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hưởng đến hoạt động chung. Tuy nhiên, việc xử lý sự cố chủ yếu dựa vào kinh 

nghiệm cá nhân và sự chủ động của nhân viên, chưa có các quy trình hoặc kịch 

bản xử lý được văn bản hóa. Điều này khiến hiệu quả xử lý sự cố chưa đồng đều, 

đặc biệt trong những tình huống phức tạp hoặc xảy ra đồng thời nhiều vấn đề. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ KHO 

HÀNG NHẰM TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÔNG TY 

TNHH TMVT THÀNH TÔ. 

3.1. Định hướng và mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng tại Công 

ty TNHH TMVT Thành Tô 

3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kho hàng của công ty 

Trong bối cảnh thị trường logistics ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt 

đối với các doanh nghiệp logistics có quy mô nhỏ và vừa như Công ty TNHH 

TMVT Thành Tô, hoạt động kho hàng không chỉ đóng vai trò lưu trữ đơn thuần 

mà còn là mắt xích quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu 

chi phí logistics tổng thể. Qua phân tích thực trạng tại Chương 2 cho thấy, mặc dù 

công ty đã hình thành được quy trình quản lý kho tương đối đầy đủ và áp dụng 

một số phương pháp quản trị kho phù hợp, song hiệu quả khai thác kho hàng vẫn 

còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò hỗ trợ cho hoạt động vận tải và phân phối. 

Do đó, định hướng phát triển hoạt động kho hàng của Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô trong thời gian tới cần tập trung vào việc nâng cao tính khoa học, linh 

hoạt và hiệu quả trong quản trị kho, phù hợp với điều kiện thực tế về quy mô, 

nguồn lực tài chính và trình độ nhân sự của doanh nghiệp. Cụ thể, kho hàng cần 

được định hướng trở thành trung tâm điều phối hàng hóa, đảm bảo sự thông suốt 

giữa các khâu nhập kho – lưu kho – xuất kho, đồng thời hỗ trợ tích cực cho hoạt 

động vận tải và cung ứng dịch vụ logistics trọn gói. 

Bên cạnh đó, công ty cần chú trọng định hướng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý kho ở mức độ phù hợp, từng bước hiện đại hóa công tác theo 

dõi, kiểm soát hàng tồn kho và luân chuyển hàng hóa. Việc này không chỉ giúp 

nâng cao độ chính xác của thông tin kho mà còn góp phần giảm thiểu sai sót 

nghiệp vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

trên thị trường logistics. 
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3.1.2. Mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng 

Trên cơ sở định hướng phát triển nêu trên, việc nâng cao hiệu quả quản trị 

kho hàng tại Công ty TNHH TMVT Thành Tô cần hướng đến các mục tiêu cụ thể 

sau: 

• Nâng cao hiệu quả vận hành kho hàng, đảm bảo quá trình nhập – xuất – tồn 

diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn. 

• Giảm thiểu tỷ lệ sai lệch giữa số liệu tồn kho thực tế và số liệu ghi nhận, 

qua đó nâng cao mức độ tin cậy của thông tin kho. 

• Kiểm soát hợp lý mức tồn kho, hạn chế tình trạng tồn kho kéo dài, góp phần 

giảm chi phí tồn kho trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. 

• Tăng cường mức độ phối hợp giữa hoạt động kho hàng và vận tải, đảm bảo 

tiến độ giao nhận hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng tại Công ty TNHH 

TMVT Thành Tô 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý xuất – nhập – tồn kho 

Qua phân tích thực trạng cho thấy, quy trình xuất – nhập – tồn kho tại Công 

ty TNHH TMVT Thành Tô tuy đã được xây dựng nhưng vẫn còn mang tính thủ 

công, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nhân viên kho, dẫn đến nguy cơ sai 

sót trong quá trình thực hiện. Vì vậy, công ty cần tiếp tục hoàn thiện và chuẩn hóa 

quy trình quản lý xuất – nhập – tồn kho theo hướng khoa học và chặt chẽ hơn. 

Cụ thể, công ty cần rà soát toàn bộ các bước trong quy trình nghiệp vụ kho, 

từ khâu tiếp nhận yêu cầu nhập – xuất, kiểm tra chứng từ, kiểm đếm hàng hóa cho 

đến khâu cập nhật số liệu tồn kho. Mỗi khâu cần được quy định rõ ràng về trách 

nhiệm, thời gian xử lý và phương thức kiểm soát, nhằm hạn chế tình trạng chồng 

chéo hoặc bỏ sót công việc. Đồng thời, việc xây dựng các biểu mẫu, sổ theo dõi 

thống nhất cũng góp phần nâng cao tính minh bạch và kiểm soát trong quản lý 

kho hàng. 
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3.2.2. Giải pháp tối ưu hóa công tác sắp xếp, bố trí và phân loại hàng hóa 

trong kho 

Công tác sắp xếp và bố trí hàng hóa trong kho có ảnh hưởng trực tiếp đến 

hiệu quả khai thác diện tích kho cũng như thời gian xử lý hàng hóa. Thực tế tại 

Công ty TNHH TMVT Thành Tô cho thấy, việc bố trí kho còn mang tính linh 

hoạt theo tình huống, chưa có sự phân khu rõ ràng theo từng nhóm hàng. 

Do đó, công ty cần tiến hành phân loại hàng hóa dựa trên các tiêu chí như 

đặc điểm hàng hóa, tần suất xuất kho và yêu cầu bảo quản, từ đó bố trí các khu 

vực lưu trữ phù hợp. Đối với các mặt hàng có tần suất luân chuyển cao, cần ưu 

tiên bố trí tại các vị trí thuận tiện cho việc xuất – nhập nhằm rút ngắn thời gian 

thao tác. Đồng thời, công ty cần tiếp tục áp dụng linh hoạt các phương pháp FIFO, 

LIFO và FEFO đối với từng loại hàng hóa cụ thể, qua đó hạn chế tình trạng hàng 

tồn kho lâu ngày và giảm thiểu rủi ro hư hỏng, hao hụt. 

3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát tồn kho và chi phí kho hàng 

Kiểm soát tồn kho hiệu quả là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giảm chi 

phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đối với Công ty TNHH TMVT Thành Tô, 

việc tồn tại một số mặt hàng lưu kho trong thời gian dài đã làm gia tăng chi phí 

lưu kho và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. 

Vì vậy, công ty cần xây dựng kế hoạch kiểm soát tồn kho hợp lý, xác định 

mức tồn kho tối ưu cho từng nhóm hàng dựa trên nhu cầu thực tế và năng lực kho 

bãi. Việc theo dõi thường xuyên các chỉ tiêu như vòng quay hàng tồn kho, thời 

gian lưu kho trung bình và tỷ lệ chi phí tồn kho trên doanh thu sẽ giúp doanh 

nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch nhập – xuất hàng hóa, qua đó hạn chế phát 

sinh chi phí không cần thiết. 

3.2.4. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị kho hàng 

Trong điều kiện nguồn lực tài chính còn hạn chế, Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô cần lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản trị kho hàng. Việc ứng dụng phần mềm quản lý kho ở mức cơ bản 
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sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi chính xác số lượng hàng hóa nhập – xuất – tồn, 

đồng thời giảm thiểu sai sót trong quá trình ghi chép thủ công. 

Bên cạnh đó, việc từng bước mã hóa hàng hóa, chuẩn hóa chứng từ điện tử 

và kết nối dữ liệu giữa bộ phận kho, vận tải và kế toán sẽ góp phần nâng cao tính 

đồng bộ trong hoạt động logistics nội bộ, hỗ trợ công tác ra quyết định của ban 

lãnh đạo doanh nghiệp. 

3.2.5. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kho hàng 

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến hiệu quả thực hiện các giải pháp 

quản trị kho hàng. Do đó, Công ty TNHH TMVT Thành Tô cần chú trọng nâng 

cao chất lượng đội ngũ nhân viên kho thông qua các hoạt động đào tạo và bồi 

dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. 

Công ty nên tổ chức các buổi đào tạo định kỳ về quy trình quản lý kho, 

phương pháp sắp xếp hàng hóa và kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý kho. Đồng 

thời, cần phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng vị trí công việc trong kho, gắn 

trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc nhằm nâng cao ý thức tuân thủ quy 

trình và tinh thần trách nhiệm của nhân viên. 

3.2.6. Giải pháp tăng cường phối hợp giữa hoạt động kho và vận tải 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động kho hàng và vận tải có ý nghĩa quan 

trọng trong việc đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hóa và nâng cao chất lượng dịch 

vụ logistics. Thực tế tại Công ty TNHH TMVT Thành Tô cho thấy, việc phối hợp 

này vẫn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng chờ đợi trong khâu xuất – nhập hàng. 

Do đó, công ty cần tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp kế hoạch giữa 

bộ phận kho và bộ phận vận tải, đảm bảo lịch trình nhập – xuất kho phù hợp với 

năng lực vận chuyển. Việc này không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi mà còn góp 

phần nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện vận tải và năng lực phục vụ khách 

hàng của doanh nghiệp. 
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3.3. Đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng tại Công 

ty TNHH TMVT Thành Tô 

3.3.1. Đề xuất đối với Công ty TNHH TMVT Thành Tô 

Từ các giải pháp đã được đề xuất tại Mục 3.2, để việc nâng cao hiệu quả 

quản trị kho hàng được triển khai một cách đồng bộ và khả thi, Công ty TNHH 

TMVT Thành Tô cần chủ động thực hiện một số đề xuất mang tính nội bộ như 

sau. 

Trước hết, ban lãnh đạo công ty cần nâng cao nhận thức về vai trò của công 

tác quản trị kho hàng trong hoạt động logistics tổng thể, coi quản trị kho không 

chỉ là hoạt động hỗ trợ mà là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí, chất lượng 

dịch vụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, công ty cần xây 

dựng kế hoạch cải tiến quản trị kho theo lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải 

hoặc vượt quá khả năng tài chính của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, công ty cần ưu tiên bố trí nguồn lực hợp lý cho hoạt động kho 

hàng, bao gồm việc từng bước đầu tư cải tiến cơ sở vật chất kho, trang thiết bị hỗ 

trợ xếp dỡ, cũng như lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin đơn giản, dễ triển 

khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xuất – nhập – tồn kho. Việc đầu tư cần được 

thực hiện có trọng tâm, tập trung vào các khâu còn tồn tại hạn chế đã được chỉ ra 

trong Chương 2. 

Ngoài ra, công ty cần tăng cường công tác đào tạo và nâng cao năng lực cho 

đội ngũ nhân viên kho, gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc. Đồng 

thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kho, bộ phận vận tải và 

các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong hoạt động logistics nội 

bộ, hạn chế tình trạng chồng chéo và lãng phí nguồn lực. 

3.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan quản lý 

Bên cạnh nỗ lực từ phía doanh nghiệp, sự hỗ trợ từ Nhà nước và các cơ quan 

quản lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp logistics, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa như Công ty 

TNHH TMVT Thành Tô, nâng cao hiệu quả hoạt động kho hàng và logistics. 
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Trước hết, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, cơ chế 

quản lý liên quan đến lĩnh vực logistics và kho vận theo hướng minh bạch, ổn 

định và phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Việc đơn giản hóa các 

thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải và lưu kho sẽ góp phần 

giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp logistics. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp 

logistics trong việc tiếp cận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

chuyên môn về logistics và quản trị kho. Việc tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, 

hội thảo chuyên đề hoặc chương trình tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp 

nâng cao trình độ quản lý, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động logistics trong 

nước. 

Ngoài ra, Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản trị logistics và kho hàng, thông qua các 

chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, ưu đãi về thuế hoặc hỗ trợ tài chính phù hợp. 

Những chính sách này sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp logistics từng bước hiện 

đại hóa hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh hoạt động logistics ngày càng phát triển và cạnh tranh gay 

gắt, việc nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng đóng vai trò quan trọng trong việc 

tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Kho hàng không chỉ là nơi lưu trữ hàng hóa mà còn là bộ phận 

trung tâm kết nối các hoạt động trong chuỗi logistics. Xuất phát từ yêu cầu đó, 

khóa luận với đề tài “Nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng nhằm tối ưu hoạt động 

logistics tại Công ty TNHH TMVT Thành Tô” đã được thực hiện nhằm phân tích 

thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp. 

Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến quản trị kho hàng 

và hiệu quả hoạt động logistics, khóa luận đã làm rõ vai trò của kho hàng trong 

chuỗi logistics nội bộ, các nội dung cơ bản của quản trị kho cũng như các chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả quản trị kho trong doanh nghiệp logistics. Đây là nền tảng quan 

trọng để tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng tại Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô. 

Thông qua việc phân tích số liệu và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, 

khóa luận cho thấy công tác quản trị kho tại Công ty TNHH TMVT Thành Tô đã 

đạt được một số kết quả tích cực. Doanh nghiệp đã xây dựng được quy trình nhập 

– xuất – tồn kho tương đối rõ ràng, áp dụng phương pháp FIFO phù hợp với đặc 

điểm hàng hóa, qua đó góp phần hạn chế tồn kho kéo dài và giảm thiểu rủi ro 

trong quá trình lưu kho. Bên cạnh đó, chi phí kho bãi được kiểm soát ở mức phù 

hợp với quy mô của một doanh nghiệp logistics nhỏ. 

Tuy nhiên, công tác quản trị kho tại công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế 

nhất định, thể hiện ở mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kho còn 

thấp, việc bố trí và sắp xếp kho chưa thực sự khoa học, thời gian lưu kho của một 

số mặt hàng còn dài, cũng như sự phối hợp giữa hoạt động kho và vận tải chưa 

thật sự đồng bộ. Những hạn chế này đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng kho và 

khả năng tối ưu hóa hoạt động logistics của doanh nghiệp. 
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Trên cơ sở những tồn tại đã được chỉ ra, khóa luận đã đề xuất một số giải 

pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng tại Công ty TNHH TMVT 

Thành Tô trong thời gian tới. Các giải pháp tập trung vào việc hoàn thiện quy 

trình quản trị kho, tối ưu hóa công tác sắp xếp và bố trí kho hàng, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý kho, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự 

kho và đẩy mạnh sự phối hợp giữa kho bãi và hoạt động vận tải. Các giải pháp 

này được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng nguồn lực của 

doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động logistics một cách bền vững. 

Do hạn chế về thời gian nghiên cứu và khả năng tiếp cận số liệu thực tế, khóa 

luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất định; một số số liệu sử dụng mang 

tính giả định nhằm phục vụ cho mục đích phân tích và minh họa. Vì vậy, các giải 

pháp đề xuất trong khóa luận mang tính định hướng và cần được tiếp tục hoàn 

thiện trong quá trình áp dụng thực tiễn. 

Mặc dù còn tồn tại những hạn chế, khóa luận hy vọng đã cung cấp cái nhìn 

tổng quan và có hệ thống về công tác quản trị kho hàng tại một doanh nghiệp 

logistics quy mô nhỏ, đồng thời có thể trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho 

Công ty TNHH TMVT Thành Tô trong quá trình nâng cao hiệu quả quản trị kho 

và tối ưu hoạt động logistics trong thời gian tới. 
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